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của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
        Hà Nội, năm 2023
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

          Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.


Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong nước. Trên cơ sở tiềm năng vốn có và những chiến lược phát triển không ngừng, ngành công nghiệp dệt may ngày càng lớn mạnh và là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong sản xuất ngành công nghiệp may, để đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo, dạy nghề cung cấp nguồn nhân lực cho ngành may cần thay đổi nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với sự thay đổi của thực tế sản xuất.
Giáo trình này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn học chính của chuyên ngành may, giúp học sinh sinh viên tiếp cận với công nghệ hiện đại trong sản xuất. 
          Với những kiến thức được truyền đạt qua giáo trình người học có thể nắm vững lý thuyết, đặc biệt về quy trình may các sản phẩm nâng cao.
           Mặc dù đã có cố gắng trong việc nghiên cứu khi biên soạn giáo trình, tuy nhiên không tránh khỏi khiếm khuyết. Nhóm biên soạn rất mong nhận sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.
                                                        Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày......tháng........ năm 2023.
                                                                 Tham gia biên soạn
                                                               Chủ biên: Phạm Thị Hiếu
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
 MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO
	Mã mô đun: MĐ 23


Vị trí, tính chất, ý nghĩa, vai trò của mô đun:
- Vị trí: Người học có thể được học sau khi đã có kiến thức về may các kiểu áo sơ mi nam, nữ . Quần âu nam, nữ.  Áo jacket và sử dụng thành thạo các thiết bị may.
- Tính chất: Mô đun May các sản phẩm nâng cao là mô đun thực tập chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun trong chư​ơng trình đào tạo Trung Cấp nghề May Thời Trang nhằm rèn luyện kỹ năng cho học sinh,sinh viên.

- Ý  nghĩa: giúp người học có kiến thức, kỹ năng tốt hơn trong quá trình chế tạo các sản phẩm nâng cao với các thiết bị và cữ gá hiện đại.

- Vai trò: Cùng với các mô đun trong chương trình đào tạo ngành may thời trang, giúp học sinh, sinh viên có được kiến thức và kỹ năng toàn diện.
Mục tiêu mô đun:
- Xây dựng đ​ược quy trình lắp ráp sản phẩm áo sơ mi, quần âu và áo Jacket nâng cao.
- May hoàn chỉnh các sản phẩm áo sơ mi, quần âu và áo Jacket nâng cao đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật, định mức thời gian và tính mỹ thuật cho sản phẩm.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên, phụ liệu trong quá trình học tập.

Nội dung mô đun:
BÀI 1: MAY ÁO SƠ MI NÂNG CAO
Mã bài: MĐ 23-01
Giới thiệu: 

Quá trình sản xuất ngành may công nghiệp có rất nhiều các chủng loại sản phẩm: áo sơ mi, quần âu, áo Jacket, áo Veston, …Trong đó, áo sơ mi cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài sản phẩm áo sơ mi cơ bản, bài 1 trong mô đun 24 sẽ giới thiệu phương pháp may sản phẩm áo sơ mi nâng cao.
Mục tiêu của bài: 
- Xác định được đặc điểm hình dáng, quy cách và yêu cầu kỹ thuật của áo sơ mi nâng cao.
- Xây dựng đ​ược quy trình lắp ráp sản phẩm áo sơ mi nâng cao.
- May hoàn chỉnh áo sơ mi đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật, định mức thời gian, tính mỹ thuật của sản phẩm.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên, phụ liệu trong quá trình học tập.

Nội dung chính:
1.1. Giới thiệu chung về áo sơ mi nam nâng cao.
Áo sơ mi nam (SMNC-2023) dáng thẳng mặc vừa, tay dài dạng rời, cổ đứng.

* Thân áo:

- 2 thân trước, 1 thân sau.
- Thân trước có nẹp áo cài khuy, nẹp khuyết bên trái dạng rời, nẹp bên phải dạng thường.
- Thân trước có 2 túi ốp ngoài có nắp đối xứng, túi ốp ngoài có đô túi.
- Thân sau có cầu vai rời, 1 ly tại giữa cầu vai.
* Tay áo:

- Tay dài, dạng rời
- Bác tay 2 lớp rời, có ép mex trên lớp chính (lớp ngoài)
- Cửa tay xếp ly

- Thép tay: vị trí thép tay nằm trên cửa tay mang sau, dạng chữ I.
* Cổ áo:

- Cổ bẻ dạng đứng tại phần phía mang sau
- Hai phần: bản cổ, chân cổ.
- Ba lớp: lớp ngoài, lớp trong và lớp mex.
* Gấu áo: 

- Gấu đuôi tôm (sử dụng đường may viền kín mép)
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         Hình 1.1. Mô tả đặc điểm hình dáng áo sơ mi nam SMNC-2023
Thông số (đơn vị: cm).
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Hình 1.2. Mô tả thông số áo sơ mi nam SMNC-2023.
Bảng 1. Bảng thông số thành phẩm áo sơ mi nam SMNC-2023.
	STT
	Vị trí đo
	Kích thước

	1
	Dài áo giữa sau
	72

	2
	Dài thân trước
	70

	3
	Dài vai con
	16

	4
	Rộng chân cầu vai
	44

	5
	Rộng ngực (đo dưới gầm nách 2,5)
	56

	6
	Rộng eo (đo dưới họng cổ 41)
	53

	7
	Rộng gấu 
	55

	8
	Dài tay (đo từ đầu vai)
	56

	9
	Vòng nách
	54

	10 
	Vòng cổ (đã cài cúc)
	38

	11
	Rộng giữa bản cổ
	4

	12
	Rộng đầu bản cổ
	7

	13
	Rộng giữa chân cổ
	3

	14
	Dài túi 
	11,5

	15
	Rộng túi
	12,5

	16
	Dài nắp túi 
	12,5

	17
	Rộng nắp túi
	5

	18
	Rộng xúp túi
	3

	19
	Vị trí túi cách họng cổ
	22

	20
	Vị trí túi cách nẹp
	6,5

	21
	Dài bác tay
	25

	22
	Rộng bác tay
	6

	23
	Dài cá vai
	8

	24
	Rộng cá vai
	4

	25
	Dài thép tay
	15

	26
	Rộng thép tay 
	2,5

	27
	Rộng nẹp khuyết
	3,5

	28
	Rộng nẹp cúc
	3,5


1.2. Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu.

1.2.1. Chuẩn bị. 

1.2.1.1. Thiết bị - cữ gá

a. Thiết bị

	1. Máy may 1 kim thắt nút

2. Máy thùa khuy đầu bằng
3. Máy đính cúc phẳng

4. Bàn là
	5. Chân vịt mí 0,1

6. Chân vịt diễu 0,5

7. Chân vịt diễu 0,7

8. Chân vịt diễu 1


b. Dụng cụ

	1. Kéo cắt sửa bán thành phẩm

2. Kéo bấm chỉ

3. Thoi

4. Suốt
	5. Dùi chỉ

7. Tô vít nhỏ (điều chỉnh me thoi)

8. Tô vít lớn (thay kim, điều chỉnh chân vịt,…)
9. Khăn lau tay (nếu may sản phẩm màu trắng)


1.2.1.2. Nguyên phụ liệu.

a. Bán thành phẩm:

 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết: màu sắc, loang ố, sai mầu, thủng rách, lỗi sợi, chi tiết đối xứng, đối kẻ (nếu là vải kẻ), …


- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm (BTP).


- Sửa các chi tiết theo mẫu cứng, các mẫu đôi xứng sửa cặp đôi.


- Là ép mex vào mặt trái các chi tiết: bản cổ chính, chân cổ chính, bác tay chính, nẹp khuyết.
- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm: quá trình chuẩn bị bán thành phẩm của áo sơ mi nam SMNC-2023 dựa trên bảng thống kê chi tiết, bản mô tả chi tiết và bảng định mức nguyên phụ liệu .
Bảng 2. Bảng thống kê chi tiết áo sơ mi nam SMNC-2023.

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Loại nguyên liệu

	1
	Thân sau
	1
	Vải chính

	2
	Thân trước trái
	1
	Vải chính

	3
	Thân trước phải
	1
	Vải chính

	4
	Cầu vai
	2
	Vải chính

	5
	Tay áo
	2
	Vải chính

	6
	Túi áo
	2
	Vải chính

	7
	Nắp túi
	6
	Vải chính: 4, mex: 2

	8
	Bản cổ
	3
	Vải chính: 2, mex: 1

	9
	Chân cổ
	3
	Vải chính: 2, mex: 1

	10
	Bác tay
	6
	Vải chính: 4, mex: 2

	11
	Thép tay lớn
	2
	Vải chính

	12
	Thép tay nhỏ
	2
	Vải chính

	13
	Nẹp
	1
	Mex

	14
	Cá vai
	4
	Vải chính

	
	Tổng 
	36
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Hình 1.3. Các chi tiết của áo sơ mi nam SMNC-2023.
b. Các nguyên phụ liệu khác


Khi chuẩn bị các loại nguyên phụ liệu và số lượng cần thiết để thực hiện quá trình may cần dựa vào bảng định mức nguyên phụ liệu: 
Bảng 3: Bảng định mức nguyên phụ liệu áo sơ mi nam SMNC-2023
	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức
	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức

	1
	Vải 
	1,6 m (khổ 1,5 m)
	7
	Chỉ thùa  
	10 m

	2
	Mex: cổ, bác tay
	0,25 m2
	8
	Chỉ đính
	5 m

	3
	Mex nẹp thân khuyết
	0,8 m (theo cuộn)
	9
	Cúc lớn


	8 cái



	4
	Mex: nẹp thân cúc, thân túi
	1 m (theo cuộn)
	10 
	Nhãn cỡ
	1 cái

	5
	Mex túi
	
	11
	Nhãn chính
	1 cái

	6
	Chỉ may
	100 m
	12
	Nhãn sử dụng
	1 cái


1.2.1.3. Mẫu phụ trợ


Trong quá trình may áo sơ mi nam SMNC-2023 nên sử dụng các loại mẫu: mẫu là túi, mẫu là thép tay, mẫu định vị khoét họng cổ thân trước, mẫu sang dấu bản cổ, mẫu may đầu chân cổ nhằm hỗ trợ thực hiện được thuận lợi – chính xác và năng suất hơn.
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Hình 1.4. Các loại mẫu phụ trợ sử dụng khi may áo sơ mi SMNC-2023.

1.3. Gia công áo sơ mi nam.
Sản phẩm may xong phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sử dụng đúng loại chỉ, cỡ kim.
- Mật độ mũi may: 5 mũi/cm.
        - Mex ép đảm bảo độ kết dính bền chặt.
        - Đường may êm phẳng không nhăn (đặc biệt lưu ý các đường diễu).
        - Đảm bảo đối xứng tại các vị trí (đầu cổ, ly cầu vai, ly bác tay, …).
        - Đảm bảo đúng phom dáng, thông số.
Ngoài những yêu cầu chung nói trên, sản phẩm áo sơ mi SMNC-2023 cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau:
1.3.1. Gia công thân trước.
- Đường may nẹp cúc: 0,1-2,5cm;
- Đường may diễu nẹp khuyết: 0,5-3,5cm.


[image: image9.emf]3,5-0,5cm

2,5-0,1cm


Hình 1.5. May nẹp áo sơ mi nam SMNC-2023.
Túi áo.
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Hình 1.6. May túi áo sơ mi nam SMNC-2023.

- Đường may chặn xúp túi (ly hộp): 3cm.

- Đường may miệng túi: 1,5cm.

- Đường may lộn nắp túi: 0,7cm.

- Đường may diễu nắp túi: 0,5cm.

- Đường may dán nắp vào thân: 0,5cm.

- Đường may diễu gáy túi: 0,7cm.

- Đường may di bọ đầu miệng túi, nắp túi: 0,5cm.

- Đường may dán túi vào thân: 0,1cm.

1.3.2. Gia công thân sau.
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Hình 1.7. May cầu vai áo sơ mi nam SMNC-2023.
- Đường may chắp cầu vai: 1cm.

- Đường may mí cầu vai: 0,1cm.

- Đường xếp 2 ly giữa thân sau: 1,2cm.

- Vị trí xếp ly cách vòng nách: 8cm.
1.3.3. gia công tay.
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Hình 1.8. May thép tay áo sơ mi nam SMNC-2023.

- Đường may cặp thép tay lớn: 0,1cm.
- Đường may cặp thép tay nhỏ: 0,1cm.

- Đường may chặn đầu thép tay lần 1: 3,5cm.

- Đường may chặn đầu thép tay lần 2: 0,5cm.
- Đường may thùa khuyết: 1-0,4cm.
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Hình 1.9.May bác tay áo sơ mi nam SMNC-2023.

- Đường may diễu bọc bác tay: 0,7cm;

- Đường may lộn bác tay: 0,7cm;


- Đường may diễu bác tay: 0,5cm;

- Đường may thùa khuyết: 1,2-0,4cm.
Tra bác tay.
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Hình 1.10. Tra bác tay áo sơ mi nam SMNC-2023

- Đường may tra cặp bác tay vào tay: 0,7cm.


- Đường may mí bác tay sau tra bác tay: 0,1cm.

- Vị trí xếp ly 1: 5cm.

- Vị trí xếp ly 2: 1,5cm.

1.3.4. Vai con.
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Hình 1.11. May vai con áo sơ mi nam SMNC-2023.
- Đường may chắp vai con: 1cm;
- Đường may mí vai con: 0,1cm.

1.3.5. Gia công cổ.
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Hình 1.12. Gia công cổ áo sơ mi nam SMNC-2023

- Đường may nhãn: 0,1cm.


- Đường may lộn bản cổ: 0,7cm.


- Đường may diễu bản cổ: 0,5cm.

- Đường may diễu bọc chân cổ: 0,7cm.


- Đường may cặp gáy cổ: 0,5cm.


- Đường may mí gáy cổ, đầu chân cổ: 0,1cm.

- Đường may thùa khuyết: 1,2-0,4cm.

1.3.9. Tra cổ.
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Hình 1.13. Tra cổ áo sơ mi nam SMNC-2023.

- Đường may tra cổ vào thân: 0,7cm.


- Đường may mí chân cổ sau tra cổ: 0,1cm.

1.3.6. Tra tay.
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Hình 1.14. Tra tay áo sơ mi nam SMNC-2023.


- Đường may vơ xoả đầu tay: 0,5cm.


- Đường may tra tay vào thân: 1cm.

- Đường may diễu vòng nách thân áo sau tra tay: 0,7cm.
1.3.7.  May Cá vai.
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Hình 1.15. May cá vai áo sơ mi nam SMNC-2023.
- Đường may lộn cá vai: 0,7cm;


- Đường may diễu cá vai: 0,5cm;


- Đường may tra cá vai: 0,5cm.
1.3.8. Sườn áo.

- Đường may cuốn sườn lần 1: 0,7cm.
- Đường may cuốn sườn lần 2: 0,5cm.
1.3.9. Gấu áo.

- Đường may gấp kín mép: 0,5cm.
Quá trình may áo sơ mi nam mã hàng SMNC-2023 được thực hiện lần lượt theo trình tự các bước sau đây:

- Bước 1: Kiểm tra, sửa bán thành phẩm (BTP)
- Bước 2: May nẹp áo
- Bước 3: May túi áo

- Bước 4: May cầu vai

- Bước 5: May cá vai

- Bước 6: May vai con

- Bước 7: May cổ áo

- Bước 8: Tra cổ
- Bước 9: May thép tay

- Bước 10: Tra tay

- Bước 11: Cuốn sườn
- Bước 12: May bác tay
- Bước 13: Tra bác tay
- Bước 14: Cuốn gấu

- Bước 15: Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp

- Bước 16: Là hoàn thiện sản phẩm
Bảng 4. Quy trình may áo sơ mi nam mã hàng SMNC-2023
	STT
	Nội dung bước công việc
	Thiết bị - dụng cụ
	Cữ gá
	Mẫu phụ trợ

	1
	Kiểm tra, sửa BTP
	
	
	

	
	- Kiểm tra số lượng chi tiết
	
	
	Bộ mẫu cứng

	
	- Kiểm tra chất lượng chi tiết
	
	
	

	
	- Sửa bán thành phẩm theo mẫu
	
	
	Bộ mẫu cứng

	2
	May nẹp áo
	
	
	

	
	- Ép mex nẹp áo
	Bàn là
	
	

	
	- Là định hình nẹp cúc, nẹp khuyết
	Bàn là
	
	Mẫu là nẹp cúc, nẹp khuyết

	
	- May nẹp cúc
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí
	

	
	- May nẹp khuyết
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Sang dấu vị trí dán túi và cắt vòng cổ
	Phấn, dùi và kéo
	
	Mấu sang dấu vị trí túi vòng cổ

	
	- Thùa khuyết nẹp trái
	Máy thùa
	Cữ định vị khoảng cách khuyết
	

	
	- Đính cúc nẹp phải
	Máy đính
	
	Mẫu định vị khoảng cách cúc

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là hoàn thiện nẹp
	Bàn là
	
	

	3
	May túi áo
	
	
	

	
	- Ép mex nắp túi
	Bàn là
	
	

	
	- May lộn nắp túi
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay nắp túi

	
	- Gọt sửa nắp túi
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn nắp túi
	
	
	

	
	- Diễu nắp túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Thùa khuy nắp túi
	Máy thùa
	
	

	
	- Là đô túi
	Bàn là
	
	Mẫu là đô túi

	
	- May đô túi vào thân túi
	Máy 1 kim
	
	May theo đường sang dấu

	
	- May miệng túi
	Máy 1 kim
	Cữ may miệng túi 1,5cm
	

	
	- Là xung quanh thân túi
	Bàn là
	
	Mẫu là thân túi

	
	- Đính cúc thân túi
	Máy đính cúc
	
	

	
	- May túi vào thân (dán túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí
	

	
	- May nắp túi vào thân (dán nắp túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Diễu gáy túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Đính bọ túi, nắp túi
	Máy di bọ
	
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là hoàn thiện túi
	Bàn là
	
	

	4
	May cầu vai
	
	
	

	
	- May chắp cầu vai
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Gọt sửa chân cầu vai
	Kéo 
	
	

	
	- Là chân cầu vai
	Bàn là
	
	

	
	- May mí chân cầu vai
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	5
	May cá vai
	
	
	

	
	- May lộn cá vai
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay cá vai

	
	- Gọt sửa cá vai
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn cá vai
	
	
	

	
	- Diễu cá vai
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là cá vai
	Bàn là
	
	

	6


	May vai con
	
	
	

	
	- May chắp lộn vai con
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí vai con
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là chân vai con
	Bàn là
	
	

	7
	May cổ áo
	
	
	

	
	- Sang dấu bản cổ chính
	Bút chì
	
	Mẫu sang dấu bản cổ

	
	- May lộn bản cổ
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Gọt sửa bản cổ
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn bản cổ
	
	
	

	
	- Diễu bản cổ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Ghim mo bản cổ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,3cm
	

	
	- May nhãn vào chân cổ
	
	
	Mẫu sang dấu

	
	- May bọc chân cổ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May cặp ba lá
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay đầu chân cổ

	
	- Gọt sửa chân cổ
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn đầu chân cổ
	
	Gá lộn
	

	
	- Mí gáy cổ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- Thùa khuyết chân cổ
	Máy thùa
	
	

	
	- Đính cúc chân cổ
	Máy đính
	
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là cổ
	Bàn là
	
	

	8
	Tra cổ
	
	
	

	
	- Kiểm tra chu vi vòng cổ và chân cổ
	
	
	

	
	- Lấy dấu tra cổ
	
	
	

	
	- Tra cổ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Mí chân cổ, cặp nhãn cỡ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo
	
	

	9
	May thép tay
	
	
	

	
	- Là thép tay lớn, thép tay nhỏ
	Bàn là
	
	Mẫu là thép tay

	
	- Bấm ngạnh trê
	
	
	

	
	- May cặp mí thép tay nhỏ
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- May cặp mí thép tay lớn
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- May chặn ngạnh trê thép tay nhỏ
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Thùa khuyết thép tay lớn
	Máy thùa
	Cữ định vị khuyết thép tay lớn
	

	
	- Đính cúc thép tay nhỏ
	Máy đính
	Cữ định vị khuyết thép tay nhỏ
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là thép tay
	Bàn là
	
	

	10
	Tra tay
	
	
	

	
	- Kiểm tra chu vi đầu tay và vòng nách
	
	
	

	
	- Vơ xoả đầu tay
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	
	- Tra tay vào thân
	Máy 1 kim
	Chân vịt 1cm
	

	
	- Diễu vòng nách
	Máy 1 kim
	Chân vịt 1cm
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là vòng nách
	Bàn là
	
	

	11
	Cuốn sườn
	
	
	

	
	- May cuốn sườn lần 1
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May cuốn sườn lần 2
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,6cm
	

	12
	May bác tay
	
	
	

	
	- May bọc bác tay chính
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Sang dấu bác tay chính
	Bút chì
	
	Mẫu sang dấu bác tay 

	
	- May lộn bác tay 
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Gọt sửa bác tay 
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn bác tay 
	
	
	

	
	- Diễu bác tay 
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Thùa khuyết bác tay 
	Máy thùa
	
	

	
	- Đính cúc bác tay 
	Máy đính
	
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là bác tay 
	Bàn là
	
	

	13
	Tra bác tay
	
	
	

	
	- Kiểm tra chu vi cửa tay và dài bác tay
	
	
	

	
	- Tra bác tay 
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,1cm
	

	14
	Cuốn gấu
	
	
	

	
	- Kiểm tra chiều dài nẹp trái và nẹp phải
	
	
	

	
	- May cuốn gấu
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	15
	Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
	
	
	

	16
	Là hoàn thiện sản phẩm
	Bàn là
	
	


Quy trình may được phân tích cụ thể hơn với nội dung dưới đây:
Kiểm tra, sửa bán thành phẩm

- Kiểm tra số lượng chi tiết:
Kiểm tra dựa Bảng thống kê chi tiết áo sơ mi nam SMNC-2023 và Các chi tiết áo sơ mi nam SMNC-2023. 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết:
Kiểm tra lỗi màu sắc, lỗi sợi, lỗi rách chi tiết, lỗi chi tiết lẹm hụt, lỗi chi tiết rộng hơn BPT, lỗi chi tiết bị đuổi chiều không đối xứng (những chi tiết đối xứng trong sản phẩm: tay áo, túi áo, bác tay, túi áo, nắp túi áo, thép tay, cá vai).

- Sửa bán thành phẩm theo mẫu:
Những chi tiết rộng hơn bán thành phẩm và có đường kết cấu không giống BTP: dùng mẫu BTP đặt lên mặt phải chi tiết sao cho cạnh BTP trùng với cạnh chi tiết ( sang dấu ( cắt phần cạnh dư của chi tiết (những chi tiết đối xứng cần sắp theo cặp để sửa).
 May nẹp áo
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* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước phải
· 1: Mí nẹp 

Hình 1.16. May nẹp cúc áo sơ mi nam SMNC-2023
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* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước trái
· 1: Diễu nẹp lần 1

· 2: Diễu nẹp lần 2

Hình 1.17. May nẹp khuyết áo sơ mi nam SMNC-2019.
- Là định hình nẹp cúc, nẹp khuyết:

+ Là nẹp cúc lần 1: đặt mặt trái thân trước phải lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, gấu áo ở phía tay phải người là ( tay trái gấp cạnh nẹp thẳng đều (gấp mép nẹp 0,7cm) ( di chuyển đồng thời tay trái và bàn là từ gấu đến hết chiều dài nẹp.

+ Là nẹp cúc lần 2: giữ nguyên vị trí là nẹp cúc lần 1 ( tay trái đặt mẫu sắp trùng với cạnh nẹp vừa là ( gấp cho rộng nẹp bằng mẫu ( di chuyển đồng thời tay trái và bàn là từ gấu đến hết chiều dài nẹp, đảm bảo rộng nẹp luôn bằng 2,5cm.  

+ Là nẹp khuyết lần 1: đặt mặt trái thân trước trái lên trên sao cho nẹp song song và hướng về phía người là, cổ áo ở phía tay phải người là ( tay trái đặt mẫu sắp trùng với cạnh nẹp ( gấp cho rộng nẹp bằng mẫu ( di chuyển đồng thời tay trái và bàn là từ cổ đến hết chiều dài nẹp, đảm bảo rộng nẹp luôn bằng 3,5cm.  

+ Là nẹp khuyết lần 2: giữ nguyên vị trí là nẹp khuyết lần 1 ( tay trái đặt mẫu sắp trùng với cạnh nẹp vừa là ( gấp cho rộng nẹp bằng mẫu ( di chuyển đồng thời tay trái và bàn là từ cổ đến hết chiều dài nẹp, đảm bảo rộng nẹp luôn bằng 3,5cm.  
- May nẹp cúc:

+ Lắp chân vịt mí 0,1cm ( đặt mặt trái nẹp cúc lên trên ( bắt đầu may từ gấu ( khi may, tay phải kéo căng đường may, tay trái giữ và kết hợp định hướng đường may với tay phải đảm bảo đường may êm phẳng không bùng vặn, mật độ mũi chỉ đều (5mũi/1cm), mặt trái mí đều 0,1cm và độ rộng nẹp trên mặt phải luôn bằng 2,5cm.
- May nẹp khuyết: 

+ May nẹp khuyết lần 1: Lắp chân vịt mí 0,5cm ( đặt mặt trái nẹp khuyết lên trên ( bắt đầu may từ cổ ( khi may, tay phải kéo căng đường may, tay trái giữ và kết hợp định hướng đường may với tay phải đảm bảo đường may êm phẳng không sểnh mép nẹp, không bùng vặn, mật độ mũi chỉ đều (5mũi/1cm), mặt trái mặt phải nẹp diễu đều bằng 0,5cm và bản rộng nẹp luôn bằng 3,5cm. 

+ May nẹp khuyết lần 2: Đặt mặt phải nẹp khuyết lên trên ( bắt đầu may từ gấu ( khi may, tay phải kéo căng đường may, tay trái giữ và kết hợp định hướng đường may với tay phải đảm bảo đường may êm phẳng không bùng vặn, mật độ mũi chỉ đều (5mũi/1cm), mặt trái và mặt phải nẹp diễu đều bằng 0,5cm. 
- Sang dấu vị trí túi và cắt vòng cổ:

+ Úp hai mặt trái của thân trước trái và thân trước phải vào nhau ( đặt mẫu lên mặt phải của chi tiết, để nẹp song song và hướng về phía người sang dấu ( sắp thân trước trái, thân trước phải và mẫu sao cho các đường kết cấu vai con, nẹp trùng nhau ( dùng dùi sang dấu 5 vị trí may túi trên mẫu, đồng thời vẽ vị trí vòng cổ lên thân trước ( cắt chu vi vòng cổ theo dấu.
- Thùa khuy nẹp trái:

+ Đặt cữ định vị khoảng cách khuy ( lắp dao chém ( điều chỉnh dài khuy 1,2cm và rộng bờ khuy 0,4cm ( đặt mặt phải lên trên, thùa bắt đầu từ gấu ( đặt nẹp đúng vị trí cữ sao cho bàn ép song song và nằm chính giữa nẹp ( đảm bảo đủ 5 khuy theo cữ, đúng chiều dài 1,2cm, rộng bờ 0,4cm, êm khít không sùi đứt lỏng bờ khuy và song song với cạnh nẹp.
- Đính cúc nẹp phải:

+ Sang dấu vị trí đính cúc: đặt mặt trái thân trước phải lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, gấu áo ở phía tay phải người là ( tay trái sắp và giữ mẫu trùng nẹp ( tay phải dùng dùi hoặc phấn sang dấu đủ 5 vị trí đính cúc.

+ Đính cúc: đặt nẹp cúc song song với cạnh bàn, mặt phải lên trên ( thùa bắt đầu từ cổ, đảm bảo cúc cách nẹp 0,8cm, chân cúc bền chắc đử 16mũi/cúc.
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 

+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên thân và nẹp áo.

- Là hoàn thiện nẹp:

+ Là nẹp cúc lần 1: đặt mặt trái thân trước phải lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, gấu áo ở phía tay phải người là ( tay trái kéo căng đường may ( tay phải di chuyển bàn là từ gấu đến hết chiều dài nẹp.

+ Là nẹp cúc lần 2: đặt mặt phải thân trước phải lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, cổ áo ở phía tay phải người là ( tay trái kéo căng đường may ( tay phải di chuyển bàn là từ cổ đến hết chiều dài nẹp, đảm bảo nẹp không nhăn.

+ Là nẹp khuy lần 1: đặt mặt trái thân trước trái lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, cổ áo ở phía tay phải người là ( tay trái kéo căng nẹp ( tay phải di chuyển bàn là đồng thời gạt hết đường may lần 1 từ cổ đến gấu, đảm bảo đường may lần 1 không bị cợp nhăn.

+ Là nẹp khuy lần 2: đặt mặt phải thân trước trái lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, gấu áo ở phía tay phải người là ( tay trái kéo căng nẹp ( tay phải di chuyển bàn là từ cổ đến gấu, đảm bảo nẹp êm phẳng đường may không nhăn.
May túi áo.
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Hình 1.18. May túi áo sơ mi nam SMNC-2019.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· b: Túi
· c: Nắp túi
· 1: May lộn nắp túi
· 2: May diễu nắp túi
· 3: May xúp túi
· 4: May miệng túi
· 5: Dán túi (may túi vào thân)

· 6: Dán nắp túi vào thân

· 7: Diễu gáy túi
- May lộn nắp túi:

+ Úp hai mặt phải của nắp túi với nhau ( sắp cho gáy túi nắp túi lót hụt hơn nắp túi chính 0,5cm ( tay trái đặt mẫu lên nắp túi lót và bắt đầu may ( tay phải kết hợp với tay trái đẩy và dẫn hướng 3 lớp (nắp túi chính-lót-mẫu), đảm bảo không xô và bùng vặn ( đầu cuối đường may lại mũi.
- Gọt sửa nắp túi:


+ Gọt sửa nắp túi đều xung quanh 0,7cm, riêng gáy túi 0,5cm.
- Lộn nắp túi:


+ Gập cạnh nắp túi theo đường may lộn nắp túi về phía nắp túi lót, đảm bảo cạnh và góc túi sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
- Diễu nắp túi:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( đặt mặt phải nắp túi chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển nắp túi, tay phải kết hợp vê cạnh túi, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5cm, cạnh và góc túi đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
- Thùa khuy nắp túi:


+ Lắp dao chém ( điều chỉnh dài khuy 1,2cm và rộng bờ khuy 0,4cm ( đặt mặt phải lên trên, thùa bắt đầu từ gấu ( đặt nẹp đúng vị trí cữ sao cho bàn ép song song với gáy túi và gáy túi quay vào trong máy ( thùa đảm bảo chiều dài 1,2cm, rộng bờ 0,4cm, đầu khuyết cách cạnh túi 0,8cm, êm khít không sùi đứt lỏng bờ khuy và song song với cạnh nẹp.

- May chặn xúp túi:

+ Úp hai mặt trái của thân túi với nhau, sắp gập đôi dọc thân túi sao cho cạnh đáy túi và miệng túi bằng nhau ( đặt mẫu chặn xúp túi lên trên trùng với đường gập thân túi ( di chuyển đồng thời 3 lớp (thân tui-mẫu) khi may ( đảm bảo chiều dài đường chặn xúp túi phía miệng túi là 3,5cm, phía đáy túi là 1,5cm, lại mũi đầu cuối đường may.

- Là xúp túi:

+ Đặt mặt phải thân túi lên trên, lấy đường may chặn xúp túi làm trục đối xứng ( Là xúp túi thành dạng ly hộp, hai cạnh ly ỏ mặt phải thẳng và sát nhau, hai cạnh ly mặt trái thẳng và cách đều đường may chặn xúp.
- May miệng túi:

+ Lắp cữ may miệng túi 1,5cm ( đặt mặt trái thân túi lên trên, miệng túi hướng vào trong máy ( hai tay đồng thời sắp miệng túi và đưa vào cữ ( trong quá trình may, tay trai giữ thân túi, tay phải cầm miệng túi ( miệng túi đảm bảo thông số 1,5cm, mí đều, không bùng vặn (không lại mũi đầu cuối đường may).
- Là xung quanh thân túi:

+ Mặt trái thân túi lên trên ( đặt mẫu cách đều cạnh túi 0,7cm, riêng miệng túi trùng nhau ( tay trái gấp cạnh túi sát cạnh mẫu cố định mẫu và thân túi, đồng thời di chuyển bàn là từ ngoài vào trong từ trên miệng túi xuống đáy túi thực hiện quá trình là ( túi là xong đảm bảo cạnh túi thẳng sắc nét đúng dáng mẫu là (đối với những chất liệu khó định hình cần lót giấy vào phần mặt trái thân túi để là).
- Đính cúc thân túi:

+ Sang dấu vị trí tâm cúc ( đặt mặt phải thân túi lên trên, miệng túi song song với bàn ( cúc đảm bảo cách miệng túi 2cm, chân cúc bền chắc đử 16mũi/cúc.
- May túi vào thân (dán túi):

+ Lắp chân vịt mí 0,1cm ( đặt mặt phải thân trước lên trên ( đặt thân túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu miệng túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu miệng túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm cạnh thân túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo thân túi không bùng vặn, đường may không nhăn, cạnh túi song song với nẹp áo, cạnh túi không bị bai giãn (cạnh túi cách nẹp 6,5cm, miệng túi cách họng cổ 20,5 cm).

- May nắp túi vào thân (dán nắp túi) : 

+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( giữ nguyên thân áo sau khi dán túi ( đặt nắp túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu gáy nắp túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm gáy túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo gáy túi không bị bai giãn, đường may không nhăn, cạnh nắp túi song song với cạnh thân túi (cạnh nắp túi cách nẹp 6,5cm, gáy túi cách họng cổ 22cm).

- Diễu gáy túi:

+ Lắp chân vịt diễu 0,7cm ( giữ nguyên thân áo sau khi dán nắp túi ( tay trái lật và giữ đầu gáy nắp túi, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ nắp túi đảm bảo không lộ đường may dán nắp túi không cợp gáy túi, tay phải định hướng và đẩy thân áo ( đảm bảo đường diễu gáy túi đều 0,7cm. 

- Đính bọ túi, nắp túi:

+ Điều chỉnh chiều dài bọ 0,5cm, rộng bọ 0,2cm ( đặt mặt phải thân trước lên trên, nẹp vuông góc với bàn sao cho tâm bàn ép trùng vị trí đính bọ  ( đính bọ 2 đầu miệng túi, đảm bảo trùng với đầu miệng túi ( đính bọ 3 đầu gáy nắp túi, đảm bảo 2 bọ trùng với đầu gáy nắp túi, bọ thư 3 cách bọ thứ nhất 4cm ( bọ thùa xong đảm bảo đanh sắc, bền chắc. 
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa:

+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên thân và túi áo.
- Là hoàn thiện túi áo:

+ Là túi lần 1: đặt mặt trái thân trước lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là, gấu áo ở phía tay phải người là ( là giãn đường may gáy túi, dán túi (không đặt bàn là lên cả thân túi và nắp túi)

+ Là túi lần 2: đặt mặt phải thân trước lên trên sao cho nẹp song song với bàn và hướng về phía người là ( là phẳng đường may gáy túi, cạnh túi (không đặt bàn là lên cả thân túi và nắp túi). May cầu vai.

[image: image23.emf]a

b

2

1

c


Hình 1.19. May cầu vai áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· b: Cầu vai chính
· c: Cầu vai lót
· 1: May lộn cầu vai

· 2: Mí cầu vai
- May chắp cầu vai:

+ Kiểm tra dấu bấm xác định vị trí và bản rộng ly: hai ly cách đều giữa thân sau là 2cm (ly thứ nhất cách ly thứ hai là 4cm), đối xứng nhau hướng về phía nách, bản rộng ly sau khi xếp là 2cm ( đảm bảo sau khi may chân cấu vai thì vòng nách trơn đều đúng dáng. 

+ May chắp cầu vai: mặt phải cầu vai lót lên trên, chân cầu vai hướng trong máy và đặt dưới chân vịt ( đặt thân sau lên cầu vai lót sao cho mặt phải lên trên, đầu chân cầu vai của thân sau và cầu vai lót trùng nhau, đồng thời kẹp dưới chân vịt ( đặt mặt trái cầu vai chính lên trên hai lớp chi tiết đầu tiên đồng thời đảm bảo đầu chân cầu vai trùng nhau và kẹp cố định dưới chân vịt ( dùng tay trái giữ 3 lớp chi tiết ( bắt đầu may. Trong quá trình may, hai tay đồng thời sắp cho đường chân cầu vai trùng nhau, và xếp ly theo dấu bấm, tay trái giữ định hướng 3 lớp chi tiết, tay phải kéo căng đường may ( khi may xong, đảm bảo đường chân cầu vai của 3 lớp trùng nhau không thừa thiếu, vòng nách trơn đều, đúng thông số. Đặc biệt vòng nách, vai con, vòng cổ của 2 lớp cầu vai trùng nhau.
- Gọt sửa chân cầu vai:

+ Đặt mặt trái cầu vai chính lên trên sau khi may chắp cầu vai ( cắt đường chân cầu vai đảm bảo dư đều đường may 0,7cm.
- Là chân cầu vai:


+ Đặt mặt trái cầu vai lót lên trên sau khi cắt sửa chân cầu vai ( là duỗi đường may chân cầu vai.
- May mí chân cầu vai:


+ Lắp chân vịt mí 0,1cm ( đặt mặt phải thân sau lên trên, vòng cổ hướng về máy ( gạt cầu vai lót xuống thân, lật đường may chân cầu vai hướng về máy ( mí không cắn lót ( tay phải kéo căng trong quá trình may ( đường may mí 0,1cm đảm bảo không nhăn. 
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên thân sau và cầu vai.
May cá vai.

[image: image24.emf]1

2

a

b


Hình 1.20. May cá vai áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Cá vai chính
· b: Cá vai lót
· 1: May lộn cá vai 
· 2: Diễu cá vai 
- May lộn cá vai:


+ Úp hai mặt phải của cá vai với nhau ( tay trái đặt mẫu lên cá vai và bắt đầu may ( tay phải kết hợp với tay trái đẩy và dẫn hướng 3 lớp (cá vai chính-lót-mẫu), đảm bảo không xô và bùng vặn ( đầu cuối đường may lại mũi.
- Gọt sửa cá vai:


+ Gọt sửa cá vai đều xung quanh 0,7cm.
- Lộn cá vai:


+ Gập cạnh nắp túi theo đường may lộn cá vai, đảm bảo cạnh và góc cá vai sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Diễu cá vai:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( đặt mặt phải cá vai lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển cá vai, tay phải kết hợp vê cạnh cá vai, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5cm, cạnh và góc cá vai đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
 May vai con.
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Hình 1.21. May vai con áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· b: Cầu vai chính
· c: Cầu vai lót
· 1: May lộn cầu vai

· 2: Mí cầu vai

- May chắp cầu vai:


+ May vai con bên trái: Mặt phải cầu vai chính thân sau lên trên, vai con hướng trong máy ( đặt vai con thân trước trái lên trên vai con thân sau, vòng nách thân trước gặp vòng nách thân sau ( lật ngược cầu vai lót lên trên sắp trùng đầu vai con 3 lớp đưa đầu vai con 3 lớp kẹp dưới chân vịt ( tay trái giữ và bắt đầu may từ vai con phí nách ( tiếp tục hai tay sắp trùng vai con của 3 lớp ( may đến hết vai con đảm bảo đường may thẳng đều 1cm, vòng cổ vòng nách trơn đều không dư thừa.

+ May vai con bên phải: thực hiện tương tự vai con bên phải 

- May mí vai con:


+ Lắp chân vịt mí 0,1cm ( đặt mặt phải thân áo lên trên, thân truớc hướng về máy ( lật đường may vai con về thân trước ( mí đều 0,1cm lên cả 3 lớp (cầu vai chính - cầu vai lót - thân trước), đảm bảo không nhăn vặn.
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên thân sau và thân trước.
- Là vai con:


+ Đặt mặt trái vai con lên trên ( là duỗi đường may chân cầu vai lần 1 ( Đặt mặt phải vai con lên trên ( là duỗi đường may chân cầu vai lần 2.
 May cổ áo.
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Hình 1.22. May cổ áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may
· a: Bản cổ chính
· b: Bản cổ lót
· c: Chân cổ chính
· d: Chân cổ lót
· 1: Lộn bản cổ

· 2: Diễu bản cổ
· 3: Bọc chân cổ

· 4: Ghim bản cổ

· 5: Cặp ba lá

· 6: Mí gáy cổ
- Sang dấu bản cổ chính:

+ Đặt mẫu lên mặt mex bản cổ chính, cạnh mẫu cách đều cạnh bản cổ chính ( sống cổ song song với bàn và hướng ra ngoài ( dùng bút chì sang dấu sát cạnh mẫu ( đường sang dấu đảm bảo sắc nét.
- May lộn bản cổ:

+ Sắp bản cổ chính và bản cổ lót trùng nhau ( đặt mặt trái bản cổ chính lên trên ( may theo dấu, khi may hai tay đồng thời sắp 2 bản cổ trùng nhau đồng thời cầm đẩy bản cổ chính ( trước điểm góc bản cổ 1 mũi dừng lại đặt chỉ ( đường may lộn bản cổ đảm bảo cong đều theo dấu, chỉ đặt đúng vị trí để khi lộn đầu cổ êm thoát.
- Gọt sửa bản cổ:
+ Cắt xung quanh bản cổ trơn đều 0,7cm, riêng phần đầu cổ cắt dư 0,3cm (để lộn cổ êm thoát).
- Lộn bản cổ:

+ Gập cạnh bản cổ theo đường may lộn bản cổ về phía bản cổ lót, đảm bảo cạnh và góc bản cổ sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
- Diễu bản cổ:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( đặt mặt phải bản cổ chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển bản cổ, tay phải kết hợp vê cạnh bản cổ, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5cm, cạnh và góc bản cổ đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Ghim mo bản cổ:
+ Đặt bản cổ chính lên trên, sống cổ ra ngoài ( khi may đẩy bản cổ chính về phía trước và ra ngoài ( đường may 0,3cm, bản cổ không bùng vặn.
- May nhãn vào chân cổ:
+ Sang dấu vị trí may nhãn: đặt mẫu lên mặt phải chân cổ chính, cạnh mẫu trùng cạnh chân cổ, dùng dùi hoặc phấn sang dấu theo hình mẫu để xác định vị trí may nhãn trên chân cổ chính.
+ May chặn 2 đầu nhãn theo vị trí sang dấu, đảm bảo nhãn nằm cân đều chính giữa chân cổ chính, lại mũi chắc chắn.

-May bọc chân cổ:
+ Lắp chân vịt diễu 0,7cm ( úp mặt trái của chân cổ chính xuống dưới ( tay phải gập cạnh chân cổ sát cạnh mex ( hai tay đông thời gấp và vê sát cạnh mex trong quá trình may ( đường diễu bọc chân cổ may xong đảm bảo sát mép mex diễu đều 0,7cm, không bùng vặn. 
- May cặp ba lá:
+ Lắp chân vịt 0,5cm ( sắp đầu chân cổ chính lót trùng nhau, úp 2 mặt phải với nhau, chân cổ chính ở trên ( đặt mẫu quay đầu cổ trên cùng cách đầu chân cổ 0,5cm ( di chuyển đồng thời đầu chân cổ của 3 lóp, kẹp dưới chân vịt và bắt đầu may ( khi may đến dấu cạnh cổ trên mẫu quay đầu chân cổ thì dừng lại đưa bản cổ vào giữa sao cho cạnh chân cổ và bản cổ trùng nhau ( may đến đầu chân cổ còn lại thì đặt mẫu quay đầu chân cổ lần 2 và kết thúc đường may cặp 3 lá ( đảm bảo đầu chân cổ đối xứng và bằng nhau, bản cổ và chân cổ không bùng vặn.
- Gọt sửa chân cổ:
+ Cắt xung quanh đường cặp 3 lá (gáy cổ) trơn đều 0,5 cm, riêng phần đầu chân cổ cắt dư 0,25 cm (để lộn đầu chân cổ êm thoát).
- Lộn đầu chân cổ:
+ Gập đầu chân cổ theo đường may cặp 3 lá về phía chân cổ chính, đảm bảo đầu chân cổ sau khi lộn êm tròn (có thể sử dụng cữ lộn).
- Mí gáy cổ:
+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( may mí chân cổ cách đường may bọc chân cổ chính 0,5 cm ( khi may tay trái giữ và xoay đầu chân cổ, đến cạnh cổ dừng lại tay trái gạt chân cổ chính đồng thời đẩy về phía trước, tay phải gạt chân cổ lót đảm bảo khi mí không cợp không trượt sểnh, không vặn, lại mũi chắc chắn đầu cuối đường may.
- Thùa khuy chân cổ:


+ Lắp dao chém ( điều chỉnh dài khuy 1,2 cm và rộng bờ khuy 0,4cm ( đặt chân cổ chính lên trên ( đầu khuy cách đầu chân cổ 1,2 cm, khuy nằm cân đều đầu chân cổ, thùa đảm bảo chiều dài 1,2 cm, rộng bờ 0,4 cm, êm khít không sùi đứt lỏng bờ khuy.
- Đính cúc chân cổ:


+ Đặt chân cổ chính lên trên ( đầu cúc cách đầu chân cổ 1,2 cm, cúc nằm cân đều đầu chân cổ, chân cúc bền chắc đử 16 mũi/cúc.
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên bản cổ và chân cổ.
- Là cổ:

+ Chỉ là đường may diễu bản cổ, đường may gáy cổ, không là cả bản cổ chân cổ.
Tra cổ
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Hình 1.23. Tra cổ áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· b: Bản cổ chính
· c: Bản cổ lót
· d: Chân cổ chính
· e: Chân cổ lót
· 1: May lộn bản cổ
· 2: May diễu bản cổ
· 3: May ghim bản cổ
· 4: May bọc chân cổ
· 5: May cặp 3 lá
· 6: Mí ba lá
· 7: Tra cổ
· 8: Mí chân cổ
- Kiểm tra chu vi vòng cổ và chân cổ:
+ Kiểm tra nếu chu vi vòng cổ bằng chiều dài chân cổ thì tiến hành tra cổ.
- Lấy dấu tra cổ:
+ Sử dụng dùi lấy đủ 3 dấu: giữa chân cổ, 2 vị trí vai con ( dấu cách mép chân cổ chính 0,1 cm ( đảm bảo sau khi mí chân cổ mất dấu. 
- Tra cổ:
+ Đặt mặt phải thân áo lên trên, hướng vòng cổ vào trong ( kẹp đầu vòng cổ thân áo dưới chân vịt ( sắp đầu chân cổ lót trùng với đầu vòng cổ thân áo (hụt hơn mép nẹp 1 chân kim) ( tay trái sắp chân cổ cả chính và lót, tay phải điều chỉnh vòng cổ thân áo sao cho mép chân cổ lót trùng với mép vòng cổ thân áo ( trong quá trình may điều chỉnh điểm dấu chân cổ lót trùng điểm dấu vòng cổ ( khi may đảm bảo chân kim sát vào cạnh chân cổ chính, đường may trơn đều, không nhăn dúm bai lệch.
- Mí chân cổ, cặp nhãn cỡ:

+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( đặt thân áo hướng cổ ra ngoài ( sắp cạnh chân cổ chính trùng với đường tra cổ tiến hành may mí, khi bắt đầu may cần dùng dùi đẩy đầu chân cổ lót để tránh cộm đầu ruồi, dấu chân cổ chính trùng với dấu vòng cổ thân áo ( tay trái sắp, cầm và đẩy cạnh chân cổ chính, tay phải đẩy và điều chỉnh trong quá trình mí ( đường mí chân cổ đảm bảo êm phẳng không bùng chân cổ, mí đều trên dưới cạnh chân cổ chính lót, đường may tra cổ không lộ sau khi mí chân cổ. 
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên bản cổ, chân cổ và thân áo.

 May thép tay
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Hình 1.24. May thép tay áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Tay áo
· b: Thép tay lớn
· c: Thép tay lớn
· 1: May thép tay nhỏ
· 2: May thép tay lớn
- Là thép tay lớn, thép tay nhỏ:

+ Là thép tay lần 1: Mặt trái thép tay lên trên ( đặt mẫu cách đều cạnh thép tay 0,7 cm ( tay trái gấp cạnh thép tay sát cạnh mẫu cố định mẫu và thép tay, đồng thời di chuyển bàn là từ ngoài vào trong từ trên xuống ( thép tay là xong đảm bảo thẳng sắc nét đúng dáng mẫu là.
+ Là thép tay lần 2: Sắp 2 cạnh thép tay trùng nhau là hết chiều dài cạnh thép tay (bản rộng thép tay nhỏ 1,2 cm, bản rộng thép tay lớn 2,5 cm).
- Bấm ngạnh trê: rộng 1,2 cm, dài 1 cm.
- May cặp mí thép tay nhỏ:

+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( đặt mặt phải thép tay lên trên ( cặp đầu thép tay nhỏ vào đầu xẻ thép tay nhỏ ( tay phải sắp tay áo, tay trái cặp thép tay đảm bảo đường may 0,6 cm ( may cặp mí đến điểm bấm ngạnh trê thì lại mũi ( đường may đảm bảo mí đều trên dưới 0,1 cm không sểnh, to bé.
- May cặp mí thép tay lớn:

+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( đặt mặt phải thép tay lên trên ( cặp đầu thép tay lớn vào đầu xẻ thép tay lớn ( tay phải sắp tay áo, tay trái cặp thép tay đảm bảo đường may 0,6 cm ( may cặp mí đến điểm chặn thép tay theo dấu, chặn vuông góc hai đường song song cách nhau 0,5 cm (điểm chặn thứ nhất cách đầu thép tay lớn 3,5 cm) ( đường may đảm bảo mí đều trên dưới 0,1 cm không sểnh, to bé.
- May chặn ngạnh trê:
+ Úp mặt trái của thép tay vào mặt trái phần ngạnh trê trên tay áo ( may chặn vuông góc 3 đường trùng khít, sát với góc bấm ngạnh trê (tay trái giữ ngạnh trê và thép tay, tay phải lại mũi) ( đảm bảo ngạnh trê vuông đẹp không sổ toét.
- Thùa khuy thép tay lớn:


+ Lắp dao chém ( điều chỉnh dài khuy 1cm và rộng bờ khuy 0,4cm ( đặt mặt phải thép tay lên trên theo dấu (thép tay nằm chính giữa dọc theo thép tay) ( thùa khuy đảm bảo êm khít không sùi đứt lỏng bờ khuy.

- Đính cúc thép tay nhỏ:


+ Đặt mặt phải thép tay lên trên theo dấu (thép tay nằm chính giữa dọc theo thép tay) ( đính chân cúc bền chắc đử 8mũi/cúc.

- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên thép tay và tay áo.
- Là thép tay :

+ Là mặt phải và mặt trái thép tay. 
Tra tay
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Hình 1.25. Tra tay áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· b: Tay áo
· 1: May vơ xoả đầu tay

· 2: Tra tay

· 3: May diễu đầu tay

- Kiểm tra chu vi đầu tay và vòng nách:
+ Đặt mặt phải tay lên trên ( sắp vòng nách theo chu vi đầu tay ( đảm bảo chu vi đầu tay lớn hơn vòng nách 1- 1,5 cm.
- Vơ xoả đầu tay:

+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( đặt đầu tay hướng vào trong ( tay trái kéo đầu tay lại phía sau, tay phải gấp mép đầu tay ( đảm bảo đường may tròn đều mép gấp 0,4 cm, mí đều 0,1 cm.  
- Tra tay vào thân:
+ Lắp chân vịt 1,2 cm ( đặt đầu tay hướng vào trong mặt phải lên trên ( kẹp đồng thời đầu tay và vòng nách dưới chân vịt khi bắt đầu may ( tay trái vơ cả vòng nách xoả dần khi may, tay phải điều chỉnh đầu tay ( may đảm bảo đường tra tay đều trơn tròn 1,2 cm, chiều dài chu vi đầu tay và vòng nách bằng nhau.
- Diễu vòng nách:
+ Lắp chân vịt diễu 1cm ( đặt mặt phải thân áo lên trên, lật đường may về thân áo, tay áo hướng vào trong ( tay phải kéo vòng nách vào trong đồng thời cùng tay trái đẩy vòng nách khi may ( tay trái kéo vòng nách ra ngoài đồng thời đẩy đầu tay về phía trước (nhằm tránh vặn nhăn vòng nách) ( đường may diễu vòng nách đảm bảo trơn đều đúng thông số 1cm. 
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên vòng nách và thân áo.
- Là vòng nách:
+ Là vòng nách lần 1: lật mặt trái vòng nách lên trên cầu là ( là hết chu vi vòng nách.
+ Là vòng nách lần 2: lật mặt phải vòng nách lên trên cầu là ( là hết chu vi vòng nách.
Cuốn sườn
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Hình 1.26. May cuốn sườn áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước
· b: Thân sau
· 1: May cuốn thân trước vào thân sau

· 2: Diễu đè thân trước lên thân sau

- May cuốn sườn lần 1: 
+ Úp 2 mặt trái của thân áo với nhau ( đắp sườn thân trước hụt hơn thân sau 0,7 cm ( gấp sườn thân trước sát mép sườn thân sau ( may diễu bằng chân vịt 0,6 cm ( đảm bảo đều không vặn sổ mép.
- May cuốn sườn lần 2: 

+ Lắp chân vịt mí 0,1cm ( Lật đường may về phía thân sau ( tay trái điều chỉnh thân trước, tay phải gạt (tránh cợp thân trước) đồng thời đẩy thân trước ( đường may đảm bảo diễu đều không cợp 0,5 cm.

May bác tay
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Hình 1.27. May bác tay áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Bác tay chính
· b: Bác tay lót
· 1: May bọc bác tay chính
· 2: May lộn bác tay

· 3: May diễu bác tay

-May bọc bác tay:

+ Lắp chân vịt diễu 0,7 cm ( úp mặt trái của bác tay chính xuống dưới ( tay phải gập cạnh bác tay sát cạnh mex ( hai tay đồng thời gấp và vê sát cạnh mex trong quá trình may ( đường diễu bọc bác tay may xong đảm bảo sát mép mex diễu đều 0,7 cm, không bùng vặn. 
- Sang dấu bác tay chính:

+ Đặt mẫu lên mặt mex bác tay chính, cạnh mẫu cách đều cạnh bác tay chính ( cạnh dưới bác tay song song với bàn và hướng vào trong ( dùng bút chì sang dấu sát cạnh mẫu ( đường sang dấu đảm bảo sắc nét.
- May lộn bác tay:


+ Sắp bác tay chính và bác tay lót trùng nhau ( đặt mặt trái bác tay chính lên trên ( may theo dấu, khi may hai tay đồng thời sắp 2 bác tay trùng nhau đồng thời cầm đẩy bác tay chính ( đường may lộn bác tay đảm bảo đều theo dấu để khi lộn góc bác tay êm thoát.
- Gọt sửa bác tay:

+ Cắt xung quanh bác tay trơn đều 0,7cm.
- Lộn bác tay:

+ Gập cạnh bác tay theo đường may lộn bác tay về phía bác tay lót, đảm bảo cạnh và góc bác tay sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
- Diễu bác tay:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5 cm ( đặt mặt phải bác tay chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển bác tay, tay phải kết hợp vê cạnh bác tay, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5 cm, cách đường may bọc bác tay 0,5 cm, cạnh và góc bác tay đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Thùa khuy bác tay:


+ Lắp dao chém ( điều chỉnh dài khuy 1,2 cm và rộng bờ khuy 0,4 cm ( đặt bác tay chính lên trên ( đầu khuy cách đầu bác tay 1 cm, khuy nằm cân đều đầu bác tay, thùa đảm bảo chiều dài 1,2 cm, rộng bờ 0,4 cm, êm khít không sùi đứt lỏng bờ khuy.
- Đính cúc bác tay:


+ Đặt bác tay chính lên trên ( đầu cúc cách đầu bác tay 1cm, cúc nằm cân đều đầu bác tay, chân cúc bền chắc để 16 mũi/cúc.
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên bác tay.
- Là bác tay:

+ Chỉ là đường may diễu bác tay, và là gấp cạnh dưới bác tay lót (để tra cặp bác tay thuận lợi).
Tra bác tay
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Hình 1.28. Tra bác tay áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Bác tay chính
· b: Bác tay lót
· 1: May bọc bác tay chính
· 2: May lộn bác tay

· 3: May diễu bác tay

· 4: Tra bác tay

- Kiểm tra chu vi cửa tay và dài bác tay:


+ Kiểm tra chu vi cửa tay lớn hơn dài bác tay là 5 cm, kiểm tra dấu bấm trên cửa tay.
- Tra bác tay: 


+ Lắp chân vịt mí 0,1 cm ( đặt mặt phải bác tay chính lên trên, cạnh dưới bác tay hướng vào trong( kẹp đầu bác tay dưới chân vịt ( tay phải dùng dùi đưa đầu cửa tay kẹp trong đầu bác tay (sao cho đường may cửa tay là 0,7 cm) ( tay trái giữa đầu bác tay và bắt đầu lại mũi ( khi may tay trái cầm bác tay chính và sắp sao cho cạnh bác tay chính và lót bằng nhau (tránh bùng đồng thời tay phải đưa cửa tay vào đảm bảo đường may đều 0,7 cm ( xếp ly theo dấu bấm đảm bảo bản rộng ly 1,2 cm (ly hướng ra phía thép tay to) đồng thời cửa tay và bác tay bằng nhau không thừa thiếu, không đầu ruồi.
- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa: 


+ Cắt sát đầu chỉ phần cuối đường may, nhặt sạch chỉ trên bác tay và tay áo.
Cuốn gấu
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Hình 1.29. May gấu áo sơ mi nam SMNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo
· 1: May cuốn gấu áo

+ Lắp cữ may cuốn gấu 0,5 cm ( đặt mặt trái thân áo lên trên, gấu áo hướng vào trong máy ( hai tay đồng thời sắp gấu áo và đưa vào cữ ( trong quá trình may, tay trái hơi kéo thân áo về phía sau, tay phải đưa và đẩy mép gấu vào trong cữ ( gấu áo đảm bảo thông số 0,5 cm, mí đều, không vặn, không sểnh. 
 Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
- Nhặt chỉ, kiểm tra đầu kim, tẩy hoặc lau vết bẩn.

Là hoàn thiện sản phẩm

- Là ly cửa tay ( là đường may cuốn sườn ( là phẳng tay, ly sống tay đến cầu vai ( là thân trước trái ( là thân sau, cầu vai ( là thân trước phải ( là ly vai con đến ly sống tay.
 Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Trong quá trình may người thực hiện có thể gặp phải một số dạng sai hỏng, bảng dưới đây giới thiệu một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục: 
Bảng 5. Dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Lệch họng cổ
	Tra cổ và mí cổ 2 bên không đều (bai giãn hoặc cầm giữ quá lớn)
	Tuân thủ sắp trùng dấu khi tra và mí cổ

	2
	Nhăn đường may nẹp, cầu vai
	Chỉ kéo co vải tại đường may
	Nới lỏng chỉ hoặc kéo căng khi may

	3
	Hai cạnh bản cổ không bằng nhau
	May không đúng đường phấn sang dấu
	Khi may phải may đúng đường phấn sang dấu

	4
	Chân cổ bị đầu ruồi
	Chân cổ dư hơn thân áo
	Đặt chân cổ hụt hơn thân áo 0,5 mm

	5
	Bác tay bị đầu ruồi
	Bác tay dư hơn thân áo
	Đặt bác tay hụt hơn thân áo 0,5 mm

	6
	Diễu vòng nách bị sểnh, vặn
	Thao tác diễu và kích thước tra tay không chính xác
	Đảm bảo đường diễu nhỏ hơn đường tra tay 0,1 cm. Cần vét hết thân khi tra tránh diễu sểnh

	7
	Gấu áo bị nhăn vặn
	Thao tác may gấu chưa đúng kĩ thuật
	Khi may gấu phải hơi kéo giãn thân áo.

	8
	Túi áo hai bên lệch nhau
	May không đúng vị trí sang dấu
	Phải may đúng đường phấn sang dấu khi may.

	9
	Mex cổ bị phồng rộp
	Kỹ thuật ép kém và điều chỉnh nhiệt độ bàn là không phù hợp.
	Phải điều chỉnh nhiệt đọ bàn là phù hợp với loại mex cổ.


Phần mở rộng: Áo sơ mi nữ thời trang
1. Đặc điểm hình dáng
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2. Quy cách – Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Quy cách

· Hình dáng các bộ phận theo đúng mẫu

· Các đường chắp vai con, sườn áo, bụng tay: 1cm

· Đường tra tay: 0,8 cm

· Diễu gấu: 1cm.
· Mật độ mũi may 4-5 mũi/cm
2.2. Yêu cầu kỹ thuật

· Áo may xong phải đúng dáng, đúng thông số và quy cách đã quy định.
· Đường may êm phăng, không sùi chỉ, bỏ mũi

· Áo may xong phải êm phẳng, đường tra tay phải tròn đều đủ mọng, cổ áo ôm, mex không bị rộp, bong, may đúng làn gấu, không nhăn vặn. 

· Nếu sản phẩm là hàng vải kẻ hoặc trang trí hoa văn 1 chiều, khi may phải đối xứng kẻ, trùng kẻ, đúng chiều hoa văn.
· Là không bị bóng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
3. Bảng thống kê chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	Đối xứng

	2
	Thân sau
	1
	
	

	3
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	4
	Bản cổ
	2
	1
	Đối xứng

	5
	Chân cổ
	2
	1
	Đối xứng

	Tổng
	9
	2
	



4. Quy trình lắp ráp

4.1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra số lượng các chi tiết BTP.
- Kiểm tra chất lượng màu sắc: loang màu, ố vải, bẩn, rách, lỗi sợi, đối kẻ (đối với vải kẻ).
- Kiểm tra kích thước BTP.
- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, tay áo, bản cổ, chân cổ, sao cho bằng nhau theo từng đôi một.
- Là ép mex vào mặt trái lá chính bản cổ, chân cổ, măng séc, sau đó sang dấu.
- Sang dấu nẹp áo, cửa tay, chiết thân trước, thân sau

- Vắt sổ các chi tiết: thân trước, thân sau, tay áo

* Chú ý: Ép mex phải chắc chắn không bị bong rộp, ố vàng…đường sang dấu chính xác, sắt nét, bám sát mẫu. Các mép đường vắt sổ phải sát, không bị sụt, không chém sâu vào đường may.
4.2. Trình tự may

-  Gia công thân trước

- May ly theo vị trí thiết kế hoặc đã được sang dấu, đường may chiết phải thon vút, không tù đầu để khi may xong chiết không bị rúm đầu.

* Chú ý: Khi may hai đầu chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm, buộc lại thành nút để khóa đầu đường may tránh tụt chỉ.
+ Là ly cho thẳng và lật ly về phía sườn.

+ Là nẹp theo đường thiết kế hoặc đã được sửa, sang dấu. 

  - Gia công thân sau 

-  May chiết ly theo vị trí thiết kế hoặc được sang dấu, đường may chiết phải thon vút, không tù đầu để khi may xong chiết không bị rúm đầu.
* Chú ý: Khi may hai đầu chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm, buộc lại thành nút để khóa đầu đường may tránh tụt chỉ.
+ Là ly cho thẳng và lật ly về phía sườn.

- May chắp vai con

 May vai con theo đường vẽ thiết kế, là rẽ đường may sang hai bên. 

- Gia công cổ hoàn chỉnh

- May lộn cổ áo theo mex, hai đầu cổ đặt mồi chỉ cho dễ lộn.

- Diễu bọc chân cổ bằng 0,6 cm sát theo mép mex.
- Sửa lộn, diễu bản cổ bằng 0,5 cm. 

- Là cổ áo và lấy dấu vào 3 lá cổ.
- May lộn chân cổ với bản cổ. 

* Chú ý: Khi may lộn chân cổ điểm giữa chân cổ trùng với điểm giữa lá cổ

+ Gọt sửa và lộn ra mặt phải, là chân cổ êm phẳng sau đó sửa chân cổ lót dư hơn chân cổ chính 0,7 cm.
+ Lấy dấu, tra cổ, áp dụng cho đường may lật đè, mí và đặt nhãn cỡ vào giữa cổ.
+ Khi tra cổ điểm giữa cổ, điểm 2 đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo phải trùng nhau.
* Chú ý: Cổ tra phải cân đối, đủ mo lé không vênh, lệch. 2 đầu cạnh cổ, chân cổ phải bằng nhau. Cạnh đầu chân cổ thẳng mép nẹp không bị thừa, các đường may êm phẳng đúng quy định, cổ đúng mẫu.

- Gia công tay:
- Tra tay vào thân áo: Khi tra tay ở đầu đoạn 1/3 giữ tay áo êm phẳng, khoảng 2 bên đầu vòng tay phần thiên vãi hơi cầm để tay áo không bị găng. Độ lõm tay về phía trước, đường chắp bằng 0,8 cm. diễu vòng nách cách chân đường may chắp 0,7 cm

* Yêu cầu: Đường may cách đều mép vải, đầu tay đủ mõng. Khi kéo không bị đứt chỉ

- Chắp sườn bụng tay: 
Chắp đường may đều 1cm 

*  Yêu cầu: Đường may êm phẳng, thẳng, đều. 
- May gấu hoàn chỉnh:

+ Là gấp gấu áo theo quy định
+ May mí gấu ao, khi may gấu áo lật đường may sườn về phía thân sau

* Yêu cầu: Đường may gấu làn đều không vặn, không sụt sổ.
+ Lấy dấu, thùa khuy, đính cúc.

+ Kho
ảng cách giữa các khuy và cúc trên áo theo dấu thiết kế.
* Chú ý: Thùa khuy, đính cúc đúng vị trí, thẳng hàng, chắc chắn, thân áo không bị nhăn rúm.
- Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm:
· Nhặt chỉ, làm sạch sản phẩm.
· Kiểm tra thông số, các đường lắp ráp, các đường mí, diễu đều.
· Là hoàn thiện sản phẩm.
5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Thông số áo không đảm bảo
	-  Bán thành phẩm sai kích thước

- Đường may không  đúng quy cách
	-  Kiểm tra kích thước bán thành phẩm 

- May  đúng phương pháp

	2
	Cổ áo không đối xứng, đầu ruồi
	- Do khi cắt vòng cổ hai thân trước không bằng nhau.

- Do khi may không xác định điểm giữa cổ, hai điểm đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo.

- Do khi may cầm bai không đều dẫn đến các điểm đánh dấu không trùng nhau.
	- Kiểm tra BTP, điều chỉnh vòng cổ hai thân trước bằng nhau.

- Trước khi may, xác định điểm giữa cổ, hai điểm đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo.

- Khi may cầm bai đều sao cho các điểm đánh dấu không trùng nhau.

	3
	Tay áo bị lệch đầu tay, đường diễu nhăn nhúm
	- Do không kiểm tra và sang dấu trước khi may.
- Đỉnh đầu vai và đầu tay không trùng khi may

- Chu vi vòng đầu tay quá lớn hoặc quá nhỏ so với vòng nách 
	-  Kiểm tra dấu hai đỉnh đầu vai, sang dấu trước khi may.

- Tra tay theo điểm đã sang dấu

- Kiểm tra BTP trước khi may, đảm bảo chu vi vòng đầu tay lớn so với vòng nách (1-1,5 cm)

	4
	Gấu áo không đều, bị vặn, lệch nẹp
	- Do không kiểm tra BTP trước khi may, sang dấu không chính xác
	- Kiểm tra BTP trước khi may , sang dấu chính xác vị trí gập nẹp

	5
	Chiết bị lệch và không bằng nhau
	- Không sang dấu chính xác vị trí chiết

- Lấy dấu không chính xác

- May chiết ly không  đúng vị trí 
	- Sang dấu trước khi may 

- Lấy dấu chính xác vị trí chiết ly theo mẫu

- May chiết, ly đúng vị trí sang dấu

	6
	Mex cổ bị rộp
	- Ép mex sử dụng nhiệt độ không đúng quy định
	- Ép mex điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng quy định

	7
	Các đường may không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều

- May không đúng phương pháp
	- Giữ êm phẳng hai lớp vải khi may

- May đúng phương pháp


CÂU HỎI
1. Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may áo sơ mi nâng cao.
2. Tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng khi may.
3. Dựa vào quy trình may của áo sơ mi nâng cao đã học ở trên hãy lập quy trình may cho các kiểu áo sơ mi theo mẫu sau:
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may áo sơ mi nâng cao để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của học sinh, sinh viên.
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may áo sơ mi trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may áo sơ mi nâng cao học sinh, sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

·  Yêu cầu kỹ thuật và quy trình may áo sơ mi nâng cao.


- Kỹ năng:
·  May hoàn chỉnh áo sơ mi nâng cao như nội dung bài học theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tính mỹ thuật nhất định.
* Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình công nghệ may - Trường ĐHSPKT TP. HCM

- Đề cương Kỹ thuật may - Trường ĐHSPKT Hưng Yên

- Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT- KT VINATEX 2009.
- TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005.


- TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS. Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006.

- Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt may - Nhà xuất bản trẻ 2007.

- Cao Hữu Nghị (2008), Hướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may, NXB Hà Nội.
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm sơ mi nâng cao.
- Quy trình may áo sơ mi nam nâng cao.
BÀI 2: MAY QUẦN ÂU NÂNG CAO

Mã bài: MĐ 23-02
Giới thiệu: 

Quá trình sản xuất ngành may công nghiệp có rất nhiều các chủng loại sản phẩm: áo sơ mi, quần âu, áo Jacket, áo Veston, …Trong đó, quần âu cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài sản phẩm quần âu cơ bản, bài 2 trong mô đun 24 sẽ giới thiệu phương pháp may sản phẩm quần âu nâng cao.
Mục tiêu của bài:
- Xác định được đặc điểm hình dáng, quy cách và yêu cầu kỹ thuật của quần âu nâng cao.
- Xây dựng đ​ược quy trình lắp ráp quần âu nâng cao.
- May hoàn chỉnh quần âu nâng cao đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian, tính mỹ thuật cho sản phẩm.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.

Nội dung chính:

2.1. Giới thiệu chung về quần âu nam nâng cao
* Thân quần:

· 2 thân trước, 2 thân sau.
· Thân trước: có 2 ly đối xứng qua cửa quần, có moi rời kéo khoá.
· Thân sau: không có chiết, 2 túi hậu ốp ngoài có nắp đối xứng qua đũng quần.
· Dọc quần: trên dọc quần có 2 túi dọc chéo và 2 túi đùi có nắp.

* Cạp quần:

· Cạp rời chun 2 bên sườn, 5 dây patxang.
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Hình 2.1. Mô tả đặc điểm hình dáng quần âu nam QNC-2023.
Thông số (đơn vị: cm)


Thông số của quần âu nam QNC-2023 được xác định thông qua hình vẽ và bảng thông số dưới đây:
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Hình 2.2. Mô tả thông số quần âu nam QNC-2023
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Hình 2.3. Mô tả thông số quần âu nam QNC-2023
Bảng 2.1. Bảng thông số thành phẩm quần âu nam QNC-2023
	STT
	Vị trí đo
	Kích thước (cm)

	1
	Dài quần cả cạp
	96

	2
	Rộng cạp cài cúc đo êm chun
	38

	3
	Rộng thân trước 
	30

	4
	Rộng thân sau
	36

	5
	Dài đũng trước
	27

	6
	Dài đũng sau
	35

	7
	Rộng gấu
	24

	8
	Dài moi
	17

	9
	Rộng moi
	3

	10 
	Dài túi dọc chéo
	17

	11
	Dài túi hậu
	15

	12
	Rộng túi hậu
	14

	13
	Túi cách chân cạp 
	6

	14
	Rộng cạp
	4

	15
	Dài nắp túi
	14,5

	16
	Rộng nắp túi hậu
	5,5

	17
	Dài túi đùi
	17

	18
	Rộng túi đùi
	16

	19
	Dài nắp túi
	16,5

	20
	Rộng nắp túi
	6,5

	21
	Túi đùi cách chân cạp
	45

	22
	Dài dây patxang
	6,5

	23
	Rộng dây patxang
	3


2.2. Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu. 
2.2.1. Chuẩn bị 

2.2.1.1. Thiết bị - cữ gá

a. Thiết bị

	1. Máy may 1 kim thắt nút
	4. Máy vắt sổ 

	2. Máy thùa khuy đầu bằng
	5. Bàn là

	3. Máy đính cúc phẳng
	


b. Dụng cụ

	1. Kéo cắt sửa BTP
	          5. Dùi chỉ

	2. Kéo bấm chỉ
	6. Tô vít nhỏ (điều chỉnh me thoi)

	3. Thoi
	7. Tô vít lớn (thay kim, điều chỉnh chân vịt,…)

	4. Suốt
	8. Khăn lau tay (nếu may sản phẩm màu trắng)


2.2.1.2. Nguyên phụ liệu

a. Bán thành phẩm


- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm: quá trình chuẩn bị bán thành phẩm của quần âu nam QNC-2023 dựa trên bảng thống kê chi tiết, bản mô tả chi tiết và bảng định mức nguyên phụ liệu tại (mục b. Các nguyên phụ liệu khác) sau:
Bảng 2.2. Bảng thống kê chi tiết quần âu nam QNC-2023
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Loại nguyên liệu

	1
	Thân sau
	1
	Vải chính

	2
	Thân trước 
	2
	Vải chính

	3
	Túi hậu
	2
	Vải chính

	4
	Nắp túi hậu
	4
	Vải chính

	5
	Túi đùi
	2
	Vải chính

	6
	Nắp túi đùi
	4
	Vải chính

	7
	Lót túi chéo
	2
	Vải chính

	8
	Đáp trước túi chéo
	2
	Vải chính

	9
	Đáp sau túi chéo
	2
	Vải chính

	10
	Đáp khoá
	1
	Vải chính

	11
	Đáp moi
	1
	Vải chính

	12
	Cạp lót (cạp trong)
	1
	Vải chính

	13
	Cạp mex
	1
	Mex

	14
	Cạp chính (cạp ngoài)
	1
	Vải chính

	15
	Dây patxang
	5
	Vải chính

	
	Tổng 
	31
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Hình 2.4. Các chi tiết của quần âu nam QNC-2023
b. Các nguyên phụ liệu khác


Khi chuẩn bị các loại nguyên phụ liệu và số lượng cần thiết để thực hiện quá trình may cần dựa vào bảng định mức nguyên phụ liệu: 
Bảng 2.3. Bảng định mức quần âu nam QNC-2023
	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức
	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức

	1
	Vải 
	1,2 m (khổ 1,5 m)
	6
	Chỉ đính
	5 m

	2
	Mex: Cạp, viền túi hậu, đáp túi chéo.
	1m
	7
	Cúc lớn


	3 cái



	3
	Mex mỏng: đáp khoá, đáp moi, miệng túi chéo
	20cm
	8
	Nhãn cỡ
	1 cái

	4
	Chỉ may
	100 m
	9
	Nhãn chính
	1 cái

	5
	Chỉ thùa  
	10 m
	10
	Nhãn sử dụng
	1 cái


2.2.1.3. Mẫu phụ trợ

Trong quá trình may quần âu nam QNC-2023 nên sử dụng một số mẫu phụ trợ nhằm hỗ trợ thực hiện được thuận lợi – chính xác và năng suất hơn:
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Hình 2.5. Mẫu phụ trợ quần âu nam QNC-2023. 
2.3. Gia công quần âu nam nâng cao.
Sản phẩm may xong phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Sử dụng đúng loại chỉ, cỡ kim.
· Mật độ mũi may: 5 mũi/cm.
· Mex ép đảm bảo độ kết dính bền chặt.
· Đường may êm phẳng không nhăn (đặc biệt lưu ý các đường diễu).
· Đảm bảo đối xứng tại các vị trí (ly, chiết, túi hậu, túi chéo, …).
· Đảm bảo đúng phom dáng, thông số.

Ngoài những yêu cầu chung nói trên, sản phẩm quần âu nam QNC-2023 cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau:
2.3.1. Gia công thân trước
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Hình 2.6. may túi chéo quần âu nam QNC-2023

- Đường may miệng túi: 0,15-0,7cm.

- Đường may lộn lót túi: 0,7cm.

- Đường may diễu lót túi: 0,5cm.

- Đường may chắp dọc quần: 1,2cm.
- Đường may mí đáp túi: 0,15cm.
- Đường may di bọ miệng túi: 0,8-3cm.
 May cửa quần (moi quần)
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Hình 2.7. may khoá cửa quần âu nam QNC-2023.


- Đường may diễu moi: 3cm.

- Đường may khoá với đáp khoá: 1cm.

- Đường may di bọ cửa quần: 0,7cm.
2.3.2. Gia công thân sau
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Hình 2.8. may túi hậu quần âu nam QNC-2023

- Đường may miệng túi: 2cm.

- Đường may lộn nắp túi: 0,7cm.

- Đường may mí nắp túi: 0,15cm.

- Đường may diễu nắp túi: 0,7cm.

- Đường may dán nắp vào thân: 0,5cm.
- Đường may mí gáy túi: 0,15cm.

- Đường may diễu gáy túi: 0,7cm.
- Đường may dán túi vào thân: 0,15cm.

- Đường may di bọ đầu miệng túi, nắp túi: 0,85cm.

- Đường may thùa khuy nắp túi: 0,7-1,2cm.

- Đường may đính cúc thân túi: 2,5cm.
2.3.3. Gia công cạp.
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Hình 2.9. may cạp quần âu nam QNC-2023.

- Đường may lộn sống cạp: 0,7cm.

- Đường may mí nhãn sản xuất: 0,15cm.
2.3.4. May dọc quần, giàng quần
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Hình 2.10. may giàng quần âu nam QNC-2023.

- Đường may chắp giàng quần: 1,2cm.

 May đũng quần
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Hình 2.11. may đũng quần âu nam QNC-2023.

- Đường may chắp đũng phía trên cạp: 2cm.

- Đường may chắp đũng phía dưới cạp: 1,2cm.
2.3.5. May dây patxang
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Hình 2.12. may dây patxang quần âu nam QNC-2023.

- Đường may lộn patxang: 0,7cm.

- Đường may mí patxang: 0,15cm.
2.3.5. May túi đùi
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Hình 2.13. May túi đùi quần âu nam QNC-2023

- Đường may miệng túi: 2cm.

- Đường may lộn nắp túi: 0,7cm.

- Đường may mí nắp túi: 0,15cm.

- Đường may diễu nắp túi: 0,7cm.

- Đường may dán nắp vào thân: 0,5cm.
- Đường may mí gáy túi: 0,15cm.

- Đường may diễu gáy túi: 0,7cm.
- Đường may dán túi vào thân: 0,15cm.

- Đường may di bọ đầu miệng túi, nắp túi: 0,85cm.

- Đường may thùa khuy nắp túi: 0,7-1,2cm.

- Đường may đính cúc thân túi: 2,5cm.
2.3.6. May dây patxang
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Hình 2.14. may dây patxang quần âu nam QNC-2023.

- Đường may lộn patxang: 0,7cm.

- Đường may mí patxang: 0,15cm.
2.3.7. Tra cạp
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Hình 2.15. tra cạp quần âu nam QNC-2023.

- Đường may tra cạp: 0,7cm.

- Đường may mí chân cạp chính: 0,15cm.
- Đường may diễu chân cạp lót: 0,5cm.
- Đường may diễu sống cạp: 0,5cm.
- Đường may mí đầu cạp: 0,15cm.

2.3.8. May gấu quần
- Đường may gấu quần: 0,5-3cm.

 Trình tự may

Quá trình may quần âu nam mã hàng QNC-2023 được thực hiện lần lượt theo trình tự các bước sau đây:
- Bước 1: Kiểm tra, sửa BTP
- Bước 2: Vắt sổ

- Bước 3: May túi hậu

- Bước 4: May túi chéo - dọc quần

- Bước 5: May túi đùi

- Bước 6: May cửa quần (moi quần)

- Bước 7: May giàng quần

- Bước 8: May đũng quần

- Bước 9: May dây patxang

- Bước 10: May cạp - trần chun

- Bước 11: Tra cạp

- Bước 12: May gấu quần
 Quy trình lắp ráp


Quá trình may được thực hiện theo quy trình chi tiết dưới đây: 

Bảng 2.4. Quy trình may quần âu nam mã hàng QNC-2023
	STT
	Nội dung bước công việc
	Thiết bị - dụng cụ
	Cữ gá
	Mẫu phụ trợ

	1
	Kiểm tra, sửa BTP
	
	
	

	
	- Kiểm tra số lượng chi tiết
	
	
	Bảng thống kê chi tiết

	
	- Kiểm tra chất lượng chi tiết
	
	
	Bộ mẫu cứng

	
	- Sửa bán thành phẩm theo mẫu
	
	
	Bộ mẫu cứng

	2
	Vắt sổ
	Máy vắt sổ
	
	

	
	- Vắt sổ thân trước, thân sau, đáp khoá, đáp moi, đáp túi chéo
	
	
	

	3
	May túi hậu
	
	
	

	
	- Sang dấu vị trí may túi hậu, túi đùi
	Phấn
	
	Mấu sang dấu: thân trước, đáp sau túi chéo

	
	- May lộn nắp túi
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay nắp túi

	
	- Gọt sửa nắp túi
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn nắp túi
	
	
	

	
	- Mí nắp túi
	
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu nắp túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Thùa khuy nắp túi
	Máy thùa
	
	

	
	- May miệng túi
	Máy 1 kim
	Cữ may miệng túi 2cm
	

	
	- Là xung quanh thân túi
	Bàn là
	
	Mẫu là thân túi

	
	- Đính cúc thân túi
	Máy thùa
	
	

	
	- Mi túi vào thân (dán túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu túi vào thân
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May nắp túi vào thân (dán nắp túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Mí nắp túi vào thân
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu gáy túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Đính bọ túi, nắp túi
	Máy di bọ
	
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là hoàn thiện túi
	Bàn là
	
	

	4
	May túi chéo - dọc quần
	
	
	

	
	- Sang dấu vị trí miệng túi chéo trên đáp sau, sang dấu vị trí may túi đùi trên thân trước
	Phấn
	
	Mấu sang dấu: thân trước, đáp sau túi chéo

	
	- May đáp trước vào lót
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May đáp sau vào lót


	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May lộn miệng túi
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí miệng túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May diễu miệng túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May chắp dọc
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Mí dọc quần
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu dọc quần
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	5
	May túi đùi
	
	
	

	
	- May lộn nắp túi
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay nắp túi

	
	- Gọt sửa nắp túi
	Kéo 
	
	

	
	- Lộn nắp túi
	
	
	

	
	- Mí nắp túi
	
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu nắp túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Thùa khuy nắp túi
	Máy thùa
	
	

	
	- May lộn thân túi
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí thân túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May diễu thân túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May miệng túi
	Máy 1 kim
	Cữ may miệng túi 2cm
	

	
	- Là xung quanh thân túi
	Bàn là
	
	Mẫu là thân túi

	
	- Đính cúc thân túi
	Máy thùa
	
	

	
	- Mi túi vào thân (dán túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu túi vào thân
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May nắp túi vào thân (dán nắp túi)
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- Mí nắp túi vào thân
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- Diễu gáy túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- Đính bọ túi, nắp túi
	Máy di bọ
	
	

	
	- Nhặt chỉ, cắt chỉ thừa
	Kéo 
	
	

	
	- Là hoàn thiện túi
	Bàn là
	
	

	6
	May cửa quần (moi quần)
	
	
	

	
	- May đáp với khoá
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May cửa quần
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May khoá với thân trước phải
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May lộn đáp moi với thân trước trái
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí đáp moi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May khoá với đáp moi
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Diễu moi
	Máy 1 kim
	
	Mẫu quay moi

	7
	May giàng quần
	
	
	

	
	- May giàng quần bên trái
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May giàng quần bên trái
	Máy 1 kim
	
	

	8
	May đũng quần
	
	
	

	
	- May đũng quần lần 1
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May đũng quần lần 1
	Máy 1 kim
	
	

	9
	May dây patxang
	
	
	

	
	- May lộn Patxang
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí Patxang
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	
	- May diễu Patxang
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	10
	May cạp - trần chun
	
	
	

	
	- May lộn cạp chính - cạp lót
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Ghim chun 2 đầu
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Đường may chần chun 1
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Đường may chần chun 2
	Máy 1 kim
	
	

	11
	Tra cạp 
	
	
	

	
	- May lộn cạp chính - cạp lót
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Diễu sống cạp
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,7cm
	

	
	- May cạp chính với thân quần
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí chân cạp chính, diễu chân cạp lót
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,15cm
	

	12
	May gấu quần 
	Máy 1 kim
	
	

	13
	Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
	
	
	

	14
	Là hoàn thiện sản phẩm
	Bàn là
	
	

	
	
	
	
	


Quy trình may được phân tích cụ thể hơn với nội dung dưới đây:
 Kiểm tra, sửa bán thành phẩm
- Kiểm tra số lượng chi tiết:

Kiểm tra dựa vào Bảng thống kê chi tiết áo sơ mi nam QNC-2023 và hình Các chi tiết quần âu nam QNC-2023 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết:

Kiểm tra lỗi màu sắc, lỗi sợi, lỗi rách chi tiết, lỗi chi tiết lẹm hụt, lỗi chi tiết rộng hơn BPT, lỗi chi tiết bị đuổi chiều không đối xứng (những chi tiết đối xứng trong sản phẩm: thân trước, túi hậu, túi đùi, túi chéo, …).

- Sửa bán thành phẩm theo mẫu:

Những chi tiết rộng hơn bán thành phẩm và có đường kết cấu không giống BTP: dùng mẫu BTP đặt lên mặt phải chi tiết sao cho cạnh BTP trùng với cạnh chi tiết ( sang dấu ( cắt phần cạnh dư của chi tiết (những chi tiết đối xứng cần sắp theo cặp để sửa)

Vắt sổ

- Vắt đũng quần:


Đặt mặt phải lên trên ( thân bên trái bắt đầu vắt sổ từ cạp (thân sau phải vắt sổ bắt đầu từ dưới đũng) ( tay trái đẩy và dẫn hướng phần trên đũng, tay phải điều chỉnh và dẫn hướng phần dưới đũng quần (kéo thẳng phần đũng cong). Khi may điều chỉnh cạnh chi tiết sát cạnh dao chém.
- Vắt cửa quần:


Đặt mặt phải lên trên ( thân bên trái bắt đầu vắt sổ từ phần cong (không vắt sổ phần may khóa) ( tay trái đẩy và dẫn hướng phần trên cửa quần, tay phải điều chỉnh và dẫn hướng phần dưới cửa quần (kéo thẳng phần đũng cong). Khi may điều chỉnh cạnh chi tiết sát cạnh dao chém.

- Vắt sổ đáp quần:


Gập đôi đáp quần, 2 mặt trái úp vào nhau ( khi may điều chỉnh cạnh chi tiết sát cạnh dao chém (đẩy lớp chi tiết trên đảm bảo chi tiết sau vắt sổ không bị bùng vặn).
May túi hậu
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Hình 2.15. May túi hậu quần âu nam QNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b: Túi hậu

· c: Nắp túi

· 1: May lộn nắp túi

· 2: May mí nắp túi

· 3: May diễu nắp túi

· 4: May miệng túi

· 5: Mí túi vào thân

· 6: Diễu túi vào thân

· 7: Dán nắp túi vào thân

· 8: Mí gáy túi

· 9: Diễu gáy túi

- Sang dấu vị trí may túi hậu và túi đùi:

+ Đặt mẫu lên mặt phải thân sau, cạnh mẫu cách đều cạnh thân sau ( dọc quần song song với bàn và hướng vào trong ( dùng phấn sang dấu sát cạnh mẫu ( đường sang dấu đảm bảo đủ 3 dấu may thân túi, 2 dấu may nắp túi và sắc nét.
- May lộn nắp túi:


+ Úp hai mặt phải của nắp túi với nhau ( sắp cho gáy túi nắp túi lót hụt hơn nắp túi chính 0,5cm ( tay trái đặt mẫu lên nắp túi lót và bắt đầu may ( tay phải kết hợp với tay trái đẩy và dẫn hướng 3 lớp (nắp túi chính – lót - mẫu), đảm bảo không xô và bùng vặn ( đầu cuối đường may lại mũi.
- Gọt sửa nắp túi:


+ Gọt sửa nắp túi đều xung quanh 0,7cm, riêng gáy túi 0,5cm.
- Lộn nắp túi:


+ Gập cạnh nắp túi theo đường may lộn nắp túi về phía nắp túi lót, đảm bảo cạnh và góc túi sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.
- Mí nắp túi:


+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( đặt mặt phải nắp túi chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển nắp túi, tay phải kết hợp vê cạnh túi, thực hiện quá trình may đảm bảo đường mí thẳng đều 0,15 cm, cạnh và góc túi đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Diễu nắp túi:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( đặt mặt phải nắp túi chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển nắp túi, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5cm, cạnh và góc túi đứng thành sắc cạnh không méo.
- May miệng túi:


+ Lắp cữ may miệng túi 1,5cm ( đặt mặt trái thân túi lên trên, miệng túi hướng vào trong máy ( hai tay đồng thời sắp miệng túi và đưa vào cữ ( trong quá trình may, tay trai giữ thân túi, tay phải cầm miệng túi ( miệng túi đảm bảo thông số 1,5cm, mí đều, không bùng vặn (không lại mũi đầu cuối đường may).
- Là xung quanh thân túi :

+ Mặt trái thân túi lên trên ( đặt mẫu cách đều cạnh túi 1cm, riêng miệng túi trùng nhau ( tay trái gấp cạnh túi sát cạnh mẫu cố định mẫu và thân túi, đồng thời di chuyển bàn là từ ngoài vào trong từ trên miệng túi xuống đáy túi thực hiện quá trình là ( túi là xong đảm bảo cạnh túi thẳng sắc nét đúng dáng mẫu là.
- Mí túi vào thân :

+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( đặt mặt phải thân trước lên trên ( đặt thân túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu miệng túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu miệng túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm cạnh thân túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo thân túi không bùng vặn, đường may không nhăn, cạnh túi song song với nẹp áo, cạnh túi không bị bai giãn.
- Diễu túi vào thân:

+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( tay trái giữ đầu miệng túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu miệng túi ( tay trái, tay phải đồng thời điều chỉnh túi và thân sau ( khi may, đảm bảo sao cho cạnh túi không bùng vặn, đường diễu đều 0,5cm.
- May nắp túi vào thân: 


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( giữ nguyên thân áo sau khi dán túi ( đặt nắp túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu gáy nắp túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm gáy túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo gáy túi không bị bai giãn, đường may không nhăn, cạnh nắp túi song song với cạnh thân túi. 
- Mí gáy túi:


+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( giữ nguyên thân sau, sau khi dán nắp túi ( tay trái lật và giữ đầu gáy nắp túi, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ nắp túi đảm bảo không lộ đường may dán nắp túi không cợp gáy túi, tay phải định hướng và đẩy thân sau ( đảm bảo đường mí gáy túi đều 0,15cm. 
- Diễu gáy túi:


+ Lắp chân vịt diễu 0,7cm ( giữ nguyên thân sau, sau khi mí nắp túi ( tay trái điều chỉnh nắp túi, tay phải điều chỉnh thân sau ( đảm bảo cạnh nắp túi song song và che kín cạnh túi ( đường diễu đảm bảo không vặn và đều 0,7cm.
May túi chéo - dọc quần
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Hình 2.16. May túi chéo quần âu nam QNC-2023
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước

· b: Thân sau

· c: Lót túi chéo

· d: Đáp trước 

· e: Đáp sau

· 1: May đáp trước vào lót

· 2: May đáp sau vào lót

· 3: May lộn miệng túi

· 4: May mí miệng túi

· 5: May diễu miệng túi

· 6: May chắp dọc

· 7: Mí dọc
· 8: Diễu dọc quần
- Sang dấu vị trí may túi đùi:

+ Đặt mẫu lên mặt phải thân trước, cạnh mẫu cách đều cạnh thân trước ( dọc quần song song với bàn và hướng vào trong ( dùng phấn sang dấu sát cạnh mẫu ( đường sang dấu đảm bảo đủ 3 dấu may thân túi, 2 dấu may nắp túi và sắc nét.
- Sang dấu vị trí túi chéo trên đáp túi:

+ Đặt mẫu lên mặt phải đáp túi, cạnh mẫu cách đều cạnh đáp túi ( dùng phấn sang dấu sát cạnh mẫu ( đường sang dấu đảm bảo đủ dấu và sắc nét.
- May đáp sau vào lót:

+ Sắp mặt trái đáp sau vào mặt trái lót sau, sao cho cạnh đáp trùng cạnh lót ( gấp cạnh đáp 0,7cm ( may mí 0,15cm hai cạnh đáp túi sau lên lót. Khi may tay trái giữ đáp và dẫn hướng, tay phải gấp cạnh đáp. 
- May đáp trước vào lót:

+ Sắp mặt trái đáp trước vào lót trước, sao cho cạnh đáp trùng cạnh lót ( khi may tay trái giữ đáp và dẫn hướng, tay phải gấp cạnh đáp 0,7cm ( may mí 0,15cm hai cạnh đáp túi sau lên lót. 
- May lộn miệng túi:


+ Úp mặt phải đáp trước lên mặt phải miệng túi chéo thân trước (đáp và lót túi lên trên), miệng túi hướng vào trong, sao cho cạnh đáp trước và cạnh miệng túi trùng nhau ( tay trái giữ và định hướng đồng thời 3 lớp đáp – lót – thân trước, tay phải sắp đồng thời 2 lớp đáp – lót trùng với miệng túi thân trước. 
- May mí miệng túi:


+ Đặt mặt phải thân trước lên trên, miệng túi hướng vào trong ( tay trái dẫn hướng miệng túi, tay phải vê miệng túi đứng thành ( đường mí thẳng đều đảm bảo 0,15cm.
- May diễu miệng túi:


+ Đặt mặt phải thân trước lên trên, miệng túi hướng vào trong ( tay trái và tay phải dẫn hướng miệng túi ( đường mí thẳng đều đảm bảo 0,15cm.

- May chắp dọc:


+ Đặt dọc quần thân sau lên dọc quần thân trước, úp 2 mặt phải với nhau (dọc quần hướng vào trong ( khi may, tay trái điều chỉnh đẩy và sắp dọc quần thân trước trùng với dọc quần thân sau, tay phải điểu chỉnh thân trước ( đảm bảo dọc quần 2 thân bằng nhau, êm phẳng đều 1,2cm.
- Mí dọc quần:


+ Mí dọc quần bên phải: lật đường may về thân sau, bắt đầu may từ chân cạp ( tay trái điều chỉnh thân sau, tay phải điều chỉnh thân trước, đồng thời đẩy cả 2 thân khi may, đảm bảo đường may mí 0,15cm. 


+ Mí dọc quần bên trái: lật đường may về thân sau, bắt đầu may từ gấu quần ( tay trái điều chỉnh thân sau, tay phải điều chỉnh thân trước, đồng thời đẩy cả 2 thân khi may, đảm bảo đường may mí 0,15cm. 
- Diễu dọc quần:


+ Diễu dọc quần bên phải: lật đường may về thân sau, bắt đầu may từ chân cạp ( tay trái điều chỉnh thân sau, tay phải điều chỉnh thân trước, đồng thời đẩy cả 2 thân khi may, đảm bảo đường may diễu 0,5cm. 


+ Diễu dọc quần bên trái: lật đường may về thân sau, bắt đầu may từ gấu quần ( tay trái điều chỉnh thân sau, tay phải điều chỉnh thân trước, đồng thời đẩy cả 2 thân khi may, đảm bảo đường may diễu 0,5cm. 
 May túi đùi
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Hình 2.17. May túi đùi quần âu nam QNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b, b1, b2: Túi đùi

· c: Nắp túi

· 1: May lộn thân túi 

· 2: May mí thân túi 

· 3: May diễu thân túi

· 4: May lộn nắp túi

· 5: May mí nắp túi

· 6: May diễu nắp túi

· 7: May miệng túi

· 8: Mí túi vào thân

· 9: Diễu túi vào thân

· 10: Dán nắp túi vào thân

· 11: Mí gáy túi

· 12: Diễu gáy túi

- May lộn nắp túi:


+ Úp hai mặt phải của nắp túi với nhau ( sắp cho gáy túi nắp túi lót hụt hơn nắp túi chính 0,5 cm ( tay trái đặt mẫu lên nắp túi lót và bắt đầu may ( tay phải kết hợp với tay trái đẩy và dẫn hướng 3 lớp (nắp túi chính – lót - mẫu), đảm bảo không xô và bùng vặn ( đầu cuối đường may lại mũi.

- Gọt sửa nắp túi:


+ Gọt sửa nắp túi đều xung quanh 0,7 cm, riêng gáy túi 0,5 cm.

- Lộn nắp túi:


+ Gập cạnh nắp túi theo đường may lộn nắp túi về phía nắp túi lót, đảm bảo cạnh và góc túi sau khi lộn đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Mí nắp túi:


+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( đặt mặt phải nắp túi chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển nắp túi, tay phải kết hợp vê cạnh túi, thực hiện quá trình may đảm bảo đường mí thẳng đều 0,15cm, cạnh và góc túi đứng thành sắc cạnh không cợp lé và méo.

- Diễu nắp túi:


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( đặt mặt phải nắp túi chính lên trên ( tay trái định hướng và di chuyển nắp túi, thực hiện quá trình may đảm bảo đường diễu thẳng đều 0,5cm, cạnh và góc túi đứng thành sắc cạnh không méo.
- May lộn thân túi:


+ Úp 2 mặt phải của thân túi với nhau, thân túi nhỏ lên trên ( tay phải giữ và điều chỉnh thân túi lớn, tay trái sắp và đẩy thân túi nhỏ ( đường may đều 1cm.
- May mí thân túi:


+ Lật đường may về phía thân túi lớn ( tay trái, tay phải đồng thời gạt và đẩy thân túi ( đảm bảo đường may mí đều 0,15cm, không cợp không sểnh và lộ chân chỉ.
- May diễu thân túi:


+ Diễu thân túi về phía lật đường may ( tay trái, tay phải đồng thời gạt và đẩy thân túi ( đảm bảo đường may diễu đều 0,5cm, không vặn.
- May miệng túi:


+ Lắp cữ may miệng túi 1,5cm ( đặt mặt trái thân túi lên trên, miệng túi hướng vào trong máy ( hai tay đồng thời sắp miệng túi và đưa vào cữ ( trong quá trình may, tay trai giữ thân túi, tay phải cầm miệng túi ( miệng túi đảm bảo thông số 1,5cm, mí đều, không bùng vặn (không lại mũi đầu cuối đường may).
- Là xung quanh thân túi:

+ Mặt trái thân túi lên trên ( đặt mẫu cách đều cạnh túi 1cm, riêng miệng túi trùng nhau ( tay trái gấp cạnh túi sát cạnh mẫu cố định mẫu và thân túi, đồng thời di chuyển bàn là từ ngoài vào trong từ trên miệng túi xuống đáy túi thực hiện quá trình là ( túi là xong đảm bảo cạnh túi thẳng sắc nét đúng dáng mẫu là.
- Mí túi vào thân:

+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( đặt mặt phải thân trước lên trên ( đặt thân túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu miệng túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu miệng túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm cạnh thân túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo thân túi không bùng vặn, đường may không nhăn, cạnh túi song song với nẹp áo, cạnh túi không bị bai giãn.
- Diễu túi vào thân:

+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( tay trái giữ đầu miệng túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu miệng túi ( tay trái, tay phải đồng thời điều chỉnh túi và thân sau ( khi may, đảm bảo sao cho cạnh túi không bùng vặn, đường diễu đều 0,5cm.
- May nắp túi vào thân: 


+ Lắp chân vịt diễu 0,5cm ( giữ nguyên thân áo sau khi dán túi ( đặt nắp túi lên thân trước theo đúng vị trí sang dấu ( tay trái giữ đầu gáy nắp túi và thân áo, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ và cầm gáy túi, tay phải giữ định hướng và kéo ngược thân áo lại phía sau ( đảm bảo gáy túi không bị bai giãn, đường may không nhăn, cạnh nắp túi song song với cạnh thân túi. 
- Mí gáy túi:


+ Lắp chân vịt mí 0,15cm ( giữ nguyên thân sau, sau khi dán nắp túi ( tay trái lật và giữ đầu gáy nắp túi, tay phải lại mũi đầu nắp túi ( trong quá trình may tay trái giữ nắp túi đảm bảo không lộ đường may dán nắp túi không cợp gáy túi, tay phải định hướng và đẩy thân sau ( đảm bảo đường mí gáy túi đều 0,15cm. 
- Diễu gáy túi:


+ Lắp chân vịt diễu 0,7cm ( giữ nguyên thân sau, sau khi mí nắp túi ( tay trái điều chỉnh nắp túi, tay phải điều chỉnh thân sau ( đảm bảo cạnh nắp túi song song và che kín cạnh túi ( đường diễu đảm bảo không vặn và đều 0,7cm.
May cửa quần (moi quần)
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Hình 2.18. May khoá của quần âu nam QNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước trái

· b: Thân trước phải

· c: Đáp khoá

· d: Đáp moi

· e: Khoá

· 1: May đáp với khoá

· 2: May khoá với thân trước phải

· 3: May lộn đáp moi với thân trước trái

· 4: May khoá với đáp moi

· 5: Diễu moi
- May đáp với khoá:

+ Đặt mặt trái khoá lên mặt trái đáp khoá (mặt trái sau khi vắt sổ) ( tay trái, tay phải đồng thời sắp cho cạnh biên khoá song song và trùng với chân đường vắt sổ ( cạnh đường vắt sổ đáp hướng ra ngoài ( khi may tay phải kéo căng và tay trái giữ khoá và đáp ( đảm bảo đường may khoá cách răng khoá 0,5cm.
- May đáp moi:


+ Đặt thân trước trái, cửa quần hướng vào trong, úp 2 mặt phải của đáp và thân trước trái vào nhau ( tay phải điều chỉnh thân trước trái, tay trái sắp và đẩy đáp moi khi may ( đảm bảo đường may đều 0,7cm.
- May cửa quần:


+ Úp mặt phải 2 thân trước vào nhau, cửa quần hướng vào trong ( sắp và kéo thẳng cửa quần khi may ( bắt đầu may từ điểm cuối khoá cửa quần ( đảm bảo cong đều 1cm.
- May khoá với thân trước phải:


+ Gập cửa quần thân trước trái 0,7cm, may kê mí lên khóa, đảm bảo xông khóa 0,3cm ( tay phải, tay trái đồng thời gấp - đẩy và điều chỉnh cửa quần.
- May khoá với đáp moi:


+ Đặt mặt trái thân quần lên trên ( sắp cho cửa quần bên trái giao chồng sang cửa quần bên phải 0,7cm ( tay trái và tay phải đồng thời giữ nguyên vị trí khoá và đáp moi ( bắt đầu may từ cuối khoá lên trên đầu khoá ( đảm bảo xông khoá 0,3cm.
- Diễu moi:


+ Đặt mặt phải thân quần lên trên ( sắp cho cạnh ngoài mẫu quay moi trùng với cửa quần bên trái ( tay trái giữ - đẩy đồng thời mẫu và cửa quần, tay phải đẩy thân quần ( bắt đầu may từ đầu khoá đến cuối khoá ( đảm bảo dài và rộng moi là 17x3,5cm, không bùng vặn.
 May giàng quần
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Hình 2.19. May giàng quần âu nam QNC-2023.

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b: Thân trước 

· 1: May chắp giàng quần
- May chắp giàng quần:


+ Phương pháp 1: úp 2 mặt phải thân trước với thân sau ( đặt thân trước lên trên ( tay trái điều chỉnh và sắp cho giàng thân trước trùng giàng thân sau, tay phải điều chỉnh thân sau ( khi may cả 2 tay đồng thời đẩy thân về phía trước ( đảm bảo đường may 1,2cm.

+ Phương pháp 1: úp 2 mặt phải thân trước với thân sau ( đặt thân trước lên trên ( tay trái điều chỉnh và sắp cho giàng thân trước trùng giàng thân sau, tay phải điều chỉnh thân sau ( khi may tay phải kéo thân về phía trước, tay trái giữ và điều chỉnh 2 thân ( đảm bảo đường may 1,2cm.
 May đũng quần
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Hình 2.20. May đũng quần âu nam QNC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau trái

· b: Thân sau phải

· 1: May chắp đũng quần
- May chắp đũng quần:


+ Tiếp tục may nối với phần cửa quần (giao nhau 1-2cm) ( đặt đũng quần hướng vào trong ( tay trái điều chỉnh và sắp cho đũng quần thân sau trái trùng đũng quần thân sau phải, tay phải điều chỉnh thân sau phải ( khi may cả 2 tay đồng thời đẩy thân về phía trước.
May dây patxang 
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Hình 2.21. May dây patxang quần âu nam QNC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Patxang chính

· b: Patxang lót

· 1: May lộn Patxang

· 2: May mí Patxang

· 3: May diễu Patxang

- May lộn dây Patxang: 


+ Úp 2 mặt phải dây patxang với nhau ( đặt mẫu quay dây patxang  lên mặt trái và cách đều cạnh dây patxang ( đảm bảo đường may 0,7cm, không bùng vặn.

- May mí Patxang:


+ Tay trái, tay phải đồng thời vê cạnh patxang đảm bảo đứng thành, mí đều 0,15cm.

- May diễu Patxang:


+ Tay trái, tay phải đồng thời đẩy và điều chỉnh patxang đảm bảo đường may diễu 0,5cm.
May cạp - trần chun 
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Hình 2.22. May cạp quần âu nam QNC-2023
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Cạp chính

· b: Cạp lót

· 1: May lộn cạp chính - cạp lót

· 2: Đường may chần 1

· 3: Đường may chần 2

- Sang dấu cạp:


+ Đặt mẫu sang dấu lên mặt trái của bản cạp, sao cho cạnh mẫu cách đều cạnh cạp, chiều dài cạnh mẫu song song với bàn ( sang dấu đủ: 5 dấu may patxang trên sống cạp chính, 5 dấu tra cạp với thân quần (gồm cả cạp chính và cạp lót: 2 vị trí đầu cạp, 2 dọc quần, 1 đũng quần) và 4 dấu ghim chun trên cạp chính.
- Là chân cạp lót: 


+ Đặt chiều dài cạp lót song song với bàn, mặt trái lên trên ( tay trái gấp cạnh chân cạp đều 1cm, tay phải là đều. 
- May lộn cạp chính - cạp lót:


+ Úp 2 mặt phải của bản cạp với nhau, cạp chính lên trên ( tay trái sắp và điều chỉnh cạp chính, tay phải điều chỉnh cạp lót (đặt dây patxang đúng vị trí đã sang dấu) ( đường may đảm bảo 0,7cm, hình thành sống cạp.
- Là sống cạp:


+ Là lần 1: đặt mặt trái sống cạp lên trên là lật đường may về phía lót


+ Là lần 2: đặt mặt phải sống cạp lên trên là lé đường may về phía lót cách đường may sóng cạp 0,15cm.
- May ghim chun với cạp:


+ Đặt mặt trái cạp lên trên ( sắp chun đúng vị trí trên cạp theo dấu ( may đường ghim chun vuông góc sống cạp. 
- Đường may chần 1:


+ Đặt mặt phải cạp chính lên trên ( ban đầu tay trái tay phải đồng thời vê sống cạp sát cạnh chun ( tiếp theo tay trái kéo căng chun và cạp về phía sau, tay phải kéo căng chun và cạp về phía sau ( đường may đảm bảo 2,2cm, không bùng vặn, chun căng đều. 
- Đường may chần 2:


+ Đặt mặt phải cạp chính lên trên ( tay trái kéo căng chun và cạp về phía sau, tay phải kéo căng chun và cạp về phía sau ( đường may đảm bảo 2,2cm, không bùng vặn, chun căng đều. 
- Đường may chần 3:


+ Đặt mặt phải cạp chính lên trên ( tay trái kéo căng chun và cạp về phía sau, tay phải kéo căng chun và cạp về phía sau ( đường may đảm bảo 2,2cm, không bùng vặn, chun căng đều.
Tra cạp 
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Hình 2.23. Tra cạp quần âu nam QNC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân quần

· b: Cạp chính

· c: Cạp lót

· 1: May lộn cạp chính - cạp lót

· 2: Diễu sống cạp

· 3: May cạp chính với thân quần

· 4: May mí chân cạp chính, diễu chân cạp lót

- May cạp chính với thân quần:


+ Úp 2 mặt phải thân quần và cạp quần với nhau, cạp ở trên ( tay trái sắp và điều chỉnh cạnh cạp trùng với chân cạp của thân quần, dấu trên cạp chính trùng các vị trí trên thân quần (cạnh moi, dọc quần, đũng quần), tay phải điều chỉnh thân quần ( đảm bảo đường may 0,7cm.
- May lộn đầu cạp:


+ Đặt mặt trái cạp chính lên trên ( gấp bọc đầu chân cạp lót vào chân cạp chính ( tay trái sắp điều chỉnh đầu chân cạp khi may ( đảm bảo đường may 1cm, không bị vặn cạp sau khi lộn.
- Lộn đầu cạp:


+ Gập đường may về phía cạp lót ( lộn 2 đầu cạp đảm bảo êm và vuông góc.

- May mí chân cạp chính - diễu chân cạp lót - diễu sống cạp:

+ May đầu cạp và sống cạp: đặt đầu cạp vuông góc với bàn ( bắt đầu may mí 0,15cm đầu cạp từ chân cạp lên sống cạp (tay trái dẫn hướng và điều chỉnh chính) ( tiếp tục may diễu sống cạp 0,3cm (tay trái, tay phải kết hợp điều chỉnh và đẩy cạp về phía trước) ( sau đó may mí đầu cạp còn lại

+ May chân cạp: tay phải đẩy cạp chính về phía trước, tay trái kiểm soát chân cạp lót ( đảm bảo đường mí chân cạp chính là 0,15cm, diễu dưới chân cạp lót là 0,5cm, cạp không bùng vặn.
 May gấu quần 
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Hình 2.24. May gấu quần âu nam QNC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân quần

· 1: May gấu quần

- May gấu quần:


+ Đặt cạnh gấu song song với bàn hướng ra ngoài, mặt trái lên trên ( tay trái gấp cạnh gấu đúng thông số 3,5cm, tay phải gấp mép gấu may mí 0,15cm, đồng thời đẩy ống quần trong khi may ( đảm bảo gấu không bùng vặn.

 Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
- Nhặt sạch các đầu chỉ ở đầu và cuối đường may.

- Sản phẩm phải đảm bảo tính vệ sinh công nghiệp.

 Là hoàn thiện sản phẩm
- Là hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh nhiệt độ bàn là tránh bị ố vàng.
Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Trong quá trình may người thực hiện có thể gặp phải một số dạng sai hỏng, bảng dưới đây giới thiệu một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục: 

Bảng 4.5. Dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục.
	STT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân 
	Cách khắc phục

	1
	Túi chéo không đối xứng
	- Do may chắp dọc không đều 2 bên
	- Sang dấu chính xác

	2
	Ly không không đối xứng
	- Do xếp ly khi may không đúng
	- Sang dấu đúng thông số, vị trí

	3
	Cạp bùng vặn
	- Do may không đúng dấu
	- Cần may theo đúng vị trí sang dấu trên cạp

	4
	Túi sau không đối xứng cân đều
	- Do may không đúng vị trí
	- May và sang dấu chính xác

	5
	Chặn dây patxang không cân và lệch vị trí
	Do đặt dây patxang sai vị trí sang dấu
	Phải sang dấu vị trí may dây pattxang trước khi may vào cạp quần. Khi chặn dây patxang phải chặn vuông góc

	6
	Hai bên túi đùi không đối xứng
	- Do may không đúng vị trí sang dấu

- Do trong quá trình may để sai vị trí của túi.
	- Phải sang dấu chính xác vị trí để may túi đùi.

- Khi may cần chú ý vị trí may túi sao cho 2 bên túi phải đối xứng và bằng nhau.

	7
	Moi quần nhăn vặn
	Trong quá trình may không vuốt êm cửa quần
	Phải vuốt êm cửa quần rồi mới may diễu moi quần

	8
	Sóng khóa quần
	Trong quá trình may không kéo khóa.
	Phải hơi kéo khóa quần trong quá trình may và phải để êm thân quần

	9
	Đầu cạp không bằng nhau
	May không đúng đường phấn sang dấu vị trí may cạp quần.
	May đúng đường phấn sang dấu khi may cạp và khi lộn đầu cạp phải lộn vuông góc.


Luyện tập

- May hoàn chỉnh quần âu nâng cao theo quy trình
Phần mở rộng: Quần âu nữ thời trang
1. Đặc điểm hình dáng
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2. Quy cách – Yêu cầu kỹ thuật.
2.1. Quy cách

· Hình dáng các bộ phận theo đúng mẫu

· Các đường chắp dọc, dàng: 1cm

· Đường may cạp: 0,8 cm

· Diễu gấu: 2cm.
· Mật độ mũi may: 4,5 mũi/cm
2.2. Yêu cầu kỹ thuật

· Sản phẩm may xong phải đúng dáng, đúng thông số và quy cách đã quy định.
· Đường may êm phẳng, không sùi chỉ, bỏ mũi.
· Là không bị bóng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
3. Bảng thống kê chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lương
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	Đối xứng

	2
	Thân sau
	2
	
	Đối xứng

	3
	Cạp
	4
	
	

	4
	Cơi, đáp
	4
	2
	

	5
	Lót túi
	4
	
	

	Tổng
	12
	2
	


4. Quy trình lắp ráp

4.1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra số lượng các chi tiết BTP 

- Kiểm tra chất lượng màu sắc: loang màu, ố, bẩn, rách, lỗi sợi, đối kẻ (đối với vải kẻ)

- Kiểm tra kích thước BTP

- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, cơi, đáp bằng nhau theo từng đôi một.
- Là ép mex vào mặt trái sau đó sang dấu.
- Vắt sổ các chi tiết: thân trước, thân sau, cơi, đáp.
* Chú ý: ép mex phải chắc chắn không bị bong rộp…đường sang dáu chính xác, sắt nét, bám sát mẫu. Các mép đường vắt xổ phải sát, không bị sụt.
4.2. Trình tự may

- Gia công thân trước

- May túi theo vị trí thiết kế hoặc đã được sang dấu, đường may phải êm phẳng, đúng dáng, đúng thông số.
- Gia công thân sau 

-  May chiết ly theo vị trí thiết kế hoặc được sang dấu, đường may chiết phải thon vút, không tù đầu để khi may xong chiết không bị rúm đầu.

- may túi hậu theo vị trí thiết kế hoặc đã được sang dấu, đường may phải êm phẳng, đúng dáng, đúng thông số.

 - May khóa cửa quần

- May túi theo vị trí thiết kế hoặc đã được sang dấu, đường may phải êm phẳng, đúng dáng, đúng thông số.
-May chắp dọc, dàng
 May theo đường vẽ thiết kế, là rẽ đường may sang hai bên 

*  Yêu cầu : đường may êm phẳng. 
- May gấu hoàn chỉnh:

+ Là gấp gấu theo quy định
+ May mí gấu, khi may lật đường may về phía thân sau

* Yêu cầu: đường may gấu đều không vặn, không sụt sổ

+ Lấy dấu, thùa khuy, đính cúc.

* Chú ý: thùa khuy, đính cúc đúng vị trí, thẳng hàng, chắc chắn, thân không bị nhăn rúm

- Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm

· Nhặt chỉ, làm sạch sản phẩm
· Kiểm tra thông số, các đường lắp ráp, các đường mí, diễu đều
· Là hoàn thiện sản phẩm
5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Thông số túi không đảm bảo
	-  Bán thành phẩm sai kích thước

- Đường may không  đúng quy cách
	-  Kiểm tra kích thước bán thành phẩm 

- May  đúng phương pháp

	2
	Cửa quần không êm phẳng
	- Tra khóa bị lượn sóng.

- Diễu moi không êm phẳng.

- Do tra khóa chưa đúng phương pháp.


	- Khéo căng khóa khi tra.

- Vuốt các lớp vải cho êm phẳng khi may diễu moi.

- May đúng phương pháp.


CÂU HỎI


1. Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may quần âu nâng cao.
2. Tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng khi may.
3. Dựa vào quy trình may của quần âu nâng cao đã học ở trên hãy lập quy trình may cho các kiểu quần âu nâng cao thời trang theo mẫu:
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may quần âu nâng cao để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của học sinh, sinh viên.
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may quần âu trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may quần âu nâng cao học sinh, sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức: Yêu cầu kỹ thuật và quy trình may quần nâng cao.

- Kỹ năng: May hoàn chỉnh quần âu nâng cao như nội dung bài học theo đúng quy trình,yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo được tính thẩm mỹ của sản phẩm.
* Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT- KT VINATEX 2009.

- TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005.


- TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS. Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006.


- Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt may - Nhà xuất bản trẻ 2007.

- Cao Hữu Nghị (2008), Hướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may, NXB Hà Nội.
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm quần âu nâng cao

- Quy trình may quần âu nâng cao

BÀI 3: MAY ÁO JACKET 2 LỚP NÂNG CAO

Mã bài: MĐ 23-03
Giới thiệu: 

Quá trình sản xuất ngành may công nghiệp có rất nhiều các chủng loại sản phẩm: áo sơ mi, quần âu, áo Jacket, áo Veston, …Trong đó, áo Jacket cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài sản phẩm áo Jacket cơ bản, bài 3 trong mô đun 24 sẽ giới thiệu phương pháp may sản phẩm áo Jacket 2 lớp nâng cao.
Mục tiêu: 
- Xác định được đặc điểm hình dáng, quy cách và yêu cầu kỹ thuật của áo Jacket 2 lớp nâng cao.
- Xây dựng đ​ược quy trình lắp ráp áo Jacket 2 lớp nâng cao.
- May hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp nâng cao đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật, định mức thời gian và tính mỹ thuật cho sản phẩm.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên, phụ liệu trong quá trình học tập.
Nội dung bài:
3.1. Giới thiệu chung về áo jacket 2 lớp nâng cao
* Thân áo:

- 4 thân trước (2 thân trước phối, 2 thân trước dưới).

- 2 thân sau (1 thân sau phối, 1 thân sau dưới).
- Thân trước có nẹp kéo khoá, đối xứng hai bên không có nẹp che.
- Thân trước dưới có 2 túi cơi dạng dọc chéo đối xứng qua khoá.
- Thân trước phối có dải viền đối xứng qua khoá.
- Thân sau phối có dải viền đối xứng qua giữa thân sau.

- Gấu áo dạng xuông thẳng có dây chốt tại sườn áo phía trong lót. 

* Tay áo:

- Gồm 2 tay trước và 2 tay sau đối xứng với nhau.
- Tay trước liên kết với tay sau bởi đường may sống tay, tay liên kết với thân áo bởi vòng nách và chân phối.
- Cửa tay gấp kín có nhám dính điều chỉnh vòng cửa tay.

* Cổ áo:

- Cổ tàu dạng đứng, gồm 3 lớp chính lót và dựng.

* Lót áo:


- Gồm 2 thân trước, 1 thân sau và 2 nẹp.

- Thân trước trái có 1 túi cơi, thân sau có đáp mác.

[image: image80.emf]
Hình 3.1. Mặt trước áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

[image: image81.emf]
Hình 3.2. Mặt sau áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
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Hình 3.3: Lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 

Thông số (đơn vị: cm)


Thông số của áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 được xác định qua hình vẽ và bảng thông số và dưới đây:
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Hình 3.4. Thông số áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 


[image: image85.emf]         

1

7

18

1

9

20

2

1


Hình 3.5. Thông số áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

Bảng 3.1. Bảng thông số thành phẩm áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

	STT
	Vị trí đo
	Kích thước

	1
	Dài áo giữa sau
	67

	2
	Dài thân trước dưới (đo từ chân phối đến gấu áo theo khoá)
	32

	3
	Dài tay đo từ cổ
	70

	4
	Dài tay đo từ phối
	36

	5
	½ Vòng ngực (đo dưới nách 2,5cm)
	54

	6
	½ Vòng gấu
	52

	7
	Vòng cổ
	52

	8
	Dài túi dưới
	16

	9
	Rộng túi dưới
	3

	10 
	Túi cách sườn trên
	11

	11
	Túi cách sườn dưới
	8

	12
	Túi cách gấu
	10

	13
	Rộng cửa tay
	12

	14
	Rộng dải viền
	3

	15
	Viền cách chân phối
	3

	16
	Dài cá tay
	6

	17
	Rộng cá tay
	2,5

	18
	Rộng giữa đáp mác
	10

	19
	Rộng nẹp
	8

	20
	Rộng đáp túi trong
	8

	21
	Dài túi trong
	14

	22
	Rộng túi trong
	1


3.2. Chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu.

3.2.1. Chuẩn bị.
3.2.1.1. Thiết bị - cữ gá

a. Thiết bị

	1. Máy may 1 kim 
2. Bàn là
	3. Chân vịt mí 0,1 cm
4. Chân vịt diễu 0,5 cm


b. Dụng cụ

	1. Kéo cắt sửa bán thành phẩm

2. Kéo bấm chỉ

3. Thoi

4. Suốt
	5. Dùi chỉ

6. Tô vít nhỏ (điều chỉnh me thoi)

7. Tô vít lớn (thay kim, điều chỉnh chân vịt,…)
8. Khăn lau tay (nếu may sản phẩm màu trắng)


3.2.1.2. Nguyên phụ liệu

a. Bán thành phẩm

 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết : màu sắc, loang ố, sai mầu, thủng rách, lỗi sợi, chi tiết đối xứng, đối kẻ (nếu là vải kẻ), …


- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm (BTP).

- Sửa các chi tiết theo mẫu cứng, các mẫu đôi xứng sửa cặp đôi.

- Là ép mex vào mặt trái các chi tiết : bản cổ chính, chân cổ chính, bác tay chính, nẹp khuyết.
- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm : quá trình chuẩn bị bán thành phẩm của áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 dựa trên bảng thống kê chi tiết, bản mô tả chi tiết và bảng định mức nguyên phụ liệu tại (mục b. Các nguyên phụ liệu khác) sau :

Bảng 3.2. Bảng thống kê chi tiết áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Loại nguyên liệu

	I
	Vải chính
	
	

	1
	Thân sau
	1
	Vải chính

	2
	Thân trước 
	2
	Vải chính

	3
	Tay áo
	4
	Vải chính

	4
	Viền trước
	2
	Vải chính

	5
	Viền sau
	2
	Vải chính

	6
	Cổ áo
	2
	Vải chính

	7
	Đáp túi trong
	1
	Vải chính

	8
	Cơi túi trong
	2
	Vải chính

	9
	Đáp túi ngoài
	2
	Vải chính

	10
	Cơi túi ngoài
	2
	Vải chính

	11
	Nẹp 
	2
	Vải chính

	12
	Cá tay
	2
	Vải chính

	13
	Đáp mác
	1
	Vải chính

	II
	Vải phối
	
	

	14
	Phối trước
	2
	Vải phối

	15
	Phối sau
	1
	Vải phối

	III
	Vải lót
	
	

	16
	Thân trước
	2
	Vải lót

	17
	Thân sau
	1
	Vải lót

	18
	Tay áo
	2
	Vải lót

	19
	Lót trên túi ngoài
	2
	Vải lót

	20
	Lót dưới túi ngoài
	2
	Vải lót

	21
	Lót dưới túi trong
	2
	Vải lót

	III
	Dựng
	
	

	22
	Cổ
	1
	Dựng 

	23
	Cơi túi ngoài
	2
	Dựng 

	
	Tổng 
	42
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Hình 3.6. Các chi tiết chính - phối áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
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Hình 3.7. Các chi tiết lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
b. Các nguyên phụ liệu khác


Khi chuẩn bị các loại nguyên phụ liệu và số lượng cần thiết để thực hiện quá trình may cần dựa vào bảng định mức nguyên phụ liệu: 

Bảng 3.3. Bảng định mức nguyên phụ liệu áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức
	TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Định mức

	1
	Vải chính
	1m
	7
	Nhãn chính
	1 cái

	2
	Vải phối
	0,5m
	8
	Nhãn sử dụng
	1 cái

	3
	Vải lót
	1,5m
	9
	Dây gấu
	1,2m

	4
	Chỉ may
	200
	10
	Chốt
	2 cái

	5
	Nhám
	0,05m
	11
	Khoá
	1 cái

	6
	Nhãn cỡ
	1 cái
	
	
	


3.2.1.3. Mẫu phụ trợ


Trong quá trình may áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 nên sử dụng các loại mẫu: mẫu là viền, mẫu sang dấu vị trí túi trong, mẫu sang dấu vị trí túi ngoài, mẫu sang dấu vị trí may viền nhằm hỗ trợ thực hiện được thuận lợi – chính xác và năng suất hơn.
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Hình 3.8. Các loại mẫu phụ trợ sử dụng khi may áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 
3.3. Gia công áo jacket 2 lớp 

Sản phẩm may xong phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sử dụng đúng loại chỉ, cỡ kim.
- Mật độ mũi may: 4,5 mũi/cm.
- Mex ép đảm bảo độ kết dính bền chặt.
- Đường may êm phẳng không nhăn (đặc biệt lưu ý các đường diễu).
- Đảm bảo đối xứng tại các vị trí (phối, viền, túi cơi, …).
- Đảm bảo đúng phom dáng, thông số.

    Ngoài những yêu cầu chung nói trên, sản phẩm áo Jạcket 2 lớp J2NC-2019 cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau:
3.3.1. Gia công lần chính
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Hình 3.8. May túi áo Jacket 2 lớp J2NC-2023

- Đường may mí miệng túi: 0,1cm.

- Đường may mí đáp vào lót: 0,1cm.

- Đường may xung quanh lót túi: 1cm.

- Đường may cơi và đáp vào thân: 1cm.
 May vòng nách
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Hình 3.9. May tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.


- Đường may chắp vòng nách: 0,7cm.

- Đường may mí vòng nách: 0,1cm.
May phối với thân trước
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Hình 3.10.  May phối với thân trước Jacket 2 lớp J2NC-2023


- Đường là gấp mép chân phối: 0,7cm.

- Đường may mí chân phối: 0,1cm.

 May phối với thân sau
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Hình 3.11. May phối với thân sau Jacket 2 lớp J2NC-2023.


- Đường là gấp mép chân phối: 0,7cm.

- Đường may mí chân phối: 0,1cm.

 May viền phối
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Hình 3.12. May viền phối Jacket 2 lớp J2NC-2023.

- Đường may nối dây viền: 0,7cm.

- Đường may mí viền vào phối: 0,1cm.
 May cá tay
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Hình 3.13.May cá tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023

- Cá tay: DxR = 2 x1,5cm.
- Đường may lộn cá tay: 0,7cm.

- Đường may diễu cá tay-ghim nhãn: 0,5cm.

- Đường may nhám: 0,5cm.
 May sống tay
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Hình 3.14. May sống tay Jacket 2 lớp J2NC-2023

- Đường may chắp sống tay: 0,7cm.

- Đường may mí sống tay: 0,1cm.
 May sườn
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Hình 3.15. May sườn áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

- Đường may chắp sườn: 1cm

- Đường may chắp bụng tay: 1cm.

3.3.2. Gia công lần lót.
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Hình 3.16. May đáp mác áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

- Đường là gấp mép đáp mác: 0,7cm.

- Đường may mí đáp mác: 0,1cm.

 May đáp túi trong
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Hình 3.17.May đáp túi trong  áo Jacket 2 lớp J2NC-2023

- Đường là gấp mép đáp túi trong: 0,7cm;


- Đường may mí đáp túi trong: 0,1cm.
May túi trong
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Hình 3.18. May túi trong áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

- Miệng túi: DxR = 14x1cm.

- Lót túi: DxR = 15x18cm.
- Đường may mí xung quanh túi: 0,1cm.

- Đường may lót túi trong: 1cm.

May nẹp
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Hình 3.19. May nẹp áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
- Đường may chắp nẹp: 0,7cm.

- Đường may mí nẹp: 0,1cm.

 May vai con lót


[image: image101.emf]   

1cm

1cm


Hình 3.20. May vai con lót Áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
- Đường may chắp nẹp: 0,7cm.

- Đường may mí nẹp: 0,1cm.
 Tra tay lót – may sườn lót
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Hình 3.21. Tra tay lót – may sườn lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023
- Đường may tra tay: 1cm.

- Đường may chắp sườn: 1cm.

 Tra cổ chính – tra cổ lót – may sống cổ
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Hình 3.22. Tra cổ áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
- Đường may tra cổ chính – thân lót: 1cm.

- Đường may tra cổ lót – thân lót: 1cm.

- Đường may sống cổ: 1cm.
3.3.3. Tra khoá - diễu khoá cổ - may cửa tay
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Hình 3.22. Tra khoá-may cửa tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
- Đường may tra khoá: 1cm.
- Đường tra xông khoá: 0,5cm.

- Đường may diễu khoá: 0,5cm.
- Đường may diễu cổ: 0,5cm.

- Đường may diễu cửa tay: 2,5cm.

Đột ore, may gấu
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Hình 3.23. May gấu  áo Jacket 2 lớp J2NC-2023
- Vị trí đột oze cách sườn: 5cm.
- Đường may diễu gấu: 2,5cm.

- Đường may gập mí gấu: 1-0,1cm.

Trình tự may

Quá trình may áo Jacket 2 lớp J2NC-2023   được thực hiện lần lượt theo trình tự các bước sau đây:

- Bước 1: Kiểm tra, sửa bán thành phẩm 

- Bước 2: May túi cơi

- Bước 3: May viền phối

- Bước 4: May cá tay

- Bước 5: May vòng nách

- Bước 6: May phối với thân trước

- Bước 7: May phối với thân sau

- Bước 8: May sống tay

- Bước 9: May sườn

- Bước 10: May đáp mác

- Bước 11: May đáp túi trong

- Bước 12: May túi trong

- Bước 13: May nẹp

- Bước 14: May vai con lót

- Bước 15: Tra tay lót

- Bước 16: May sườn lót

- Bước 17: Tra cổ chính với lót

- Bước 18: Tra cổ lót với chính

- Bước 19: May sống cổ

- Bước 20: May ghim chân cổ

- Bước 21: Tra khoá

- Bước 22: Diễu khoá - diễu cổ

- Bước 23: May cửa tay

- Bước 24: Đột oze - May gấu-chặn luồn dây

- Bước 25: Nhặt chỉ, vệ sinh công nghiệp và là hoàn thiện sản phẩm.
Quy trình may

Bảng 3.4. Quy trình may áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
	STT
	Nội dung bước công việc
	Thiết bị - dụng cụ
	Cữ gá
	Mẫu phụ trợ

	1
	Kiểm tra, sửa BTP
	
	
	

	
	- Kiểm tra số lượng chi tiết
	
	
	Bộ mẫu cứng

	
	- Kiểm tra chất lượng chi tiết
	
	
	

	
	- Sửa bán thành phẩm theo mẫu
	
	
	Bộ mẫu cứng

	2
	May túi cơi
	
	
	

	
	- Sang dấu vị trí may túi cơi
	Phấn
	
	Mẫu sang dấu vị trí may túi cơi

	
	- Là cơi
	Bàn là
	
	

	
	- May cơi với lót trên
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May đáp với lót dưới
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May cơi với thân
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May đáp với thân
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Bấm ngạnh trê
	Kéo
	
	

	
	- Mí cơi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- Chặn ngạnh trê
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Mí miệng túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- May lót túi
	Máy 1 kim
	
	

	3
	May viền phối thân trước
	
	
	

	
	- Sang dấu phối trước
	
	
	

	
	- Là gấp cạnh viền
	Bàn là
	
	

	
	- May kê mí viền lần 1
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- May kê mí viền lần 2
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	4
	May viền phối thân sau
	
	
	

	
	- Sang dấu phối sau
	
	
	

	
	- Là gấp cạnh viền
	Bàn là
	
	

	
	- May nối 2 viền
	
	
	

	
	- May kê mí viền lần 1
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- May kê mí viền lần 2
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	5
	May cá tay
	
	
	

	
	- May lộn cá tay
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Lộn cá tay
	
	
	

	
	- May diễu cá tay và đặt nhám
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- May cá tay vào cửa tay
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May diễu cá tay với cửa tay
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,5cm
	

	
	- May nhám với cửa tay
	Máy 1 kim
	
	

	6
	May vòng nách
	
	
	

	
	- May chắp vòng nách
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí vòng nách
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	7
	May phối với thân trước
	
	
	

	
	- May kê mí phối trước với thân trước
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	8
	May phối với thân sau
	
	
	

	
	- May kê mí phối trước với thân sau
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	9
	May sống tay
	
	
	

	
	- May chắp sông tay
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí sống tay
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	10
	May sườn
	
	
	

	
	- May chắp sườn
	
	
	

	11
	May đáp mác
	
	
	

	
	- May kê mí đáp mác với thân sau lót
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	12
	May đáp túi trong
	
	
	

	
	- May kê mí đáp túi trong với thân trước lót
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	13
	May túi trong
	
	
	

	
	- Sang dấu vị trí may túi cơi
	Phấn
	
	Mẫu sang dấu vị trí may túi cơi

	
	- May cơi với lót trên
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May đáp với lót dưới
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May cơi với thân trước lót
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May đáp với thân trước lót
	Máy 1 kim
	
	

	
	- Bấm ngạnh trê
	Kéo
	
	

	
	- Mí cơi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- Mí miệng túi
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	
	- May lót túi
	Máy 1 kim
	
	

	14
	May nẹp
	
	
	

	
	- May chắp nẹp
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May mí nẹp
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	15
	May vai con lót
	
	
	

	
	- May chắp vai con thân sau-thân trước
	Máy 1 kim
	
	

	16
	Tra tay lót
	
	
	

	
	- May chắp vòng nách 
	Máy 1 kim
	
	

	17
	May sườn lót
	
	
	

	
	- May chắp sườn lót
	Máy 1 kim
	
	

	18
	Tra cổ chính với thân lót
	
	
	

	
	- Sang dấu bản cổ chính
	Phấn
	
	Mẫu sang dấu bản cổ

	
	- May chắp bản cổ chính với vòng cổ thân áo lót
	Máy 1 kim
	
	

	19
	Tra cổ lót với thân chính
	
	
	

	
	- Sang dấu bản cổ chính
	Phấn
	
	Mẫu sang dấu bản cổ

	
	- May chắp bản cổ lót với vòng cổ thân chính
	Máy 1 kim
	
	

	20
	May sống cổ
	
	
	

	
	- May lộn bản cổ lót với bản cổ chính
	Máy 1 kim
	
	

	
	
	
	
	

	21
	May ghim chân cổ
	
	
	

	
	- May ghim chân cổ
	Máy 1 kim
	
	

	22
	Tra khoá
	
	
	

	
	- Là và bấm nhả biên khoá
	Kéo, bàn là
	
	

	
	- May khoá với thân chính
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,3cm
	

	
	- May khoá với thân lót
	Máy 1 kim
	Chân vịt 0,3cm
	

	23
	Diễu khoá - diễu cổ
	
	
	

	
	- May diễu khoá - diễu cổ


	Máy 1 kim
	Chân vịt diễu 0,5cm
	

	24
	May cửa tay
	
	
	

	
	- May gấp mí cửa tay
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	25
	Đột oze - May gấu-chặn luồn dây
	
	
	

	
	- Đột oze
	Máy đột oze
	
	

	
	- Luồn chốt vào dây
	
	
	

	
	- May đáp đầu dây 
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May chặn đầu dây vào nẹp
	Máy 1 kim
	
	

	
	- May gấp mí gấu áo
	Máy 1 kim
	Chân vịt mí 0,1cm
	

	26
	Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
	
	
	

	27
	Là hoàn thiện sản phẩm
	Bàn là
	
	


Quy trình may được phân tích cụ thể hơn với nội dung dưới đây:

Kiểm tra, sửa bán thành phẩm

- Kiểm tra số lượng chi tiết:

Kiểm tra dựa vào  Bảng thống kê chi tiết áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 và hình 3.26: Các chi tiết áo may áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 
- Kiểm tra chất lượng chi tiết:

Kiểm tra lỗi màu sắc, lỗi sợi, lỗi rách chi tiết, lỗi chi tiết lẹm hụt, lỗi chi tiết rộng hơn BPT, lỗi chi tiết bị đuổi chiều không đối xứng (những chi tiết đối xứng trong sản phẩm: tay áo, thân trước, phối trước).

- Sửa bán thành phẩm theo mẫu:

Những chi tiết rộng hơn bán thành phẩm và có đường kết cấu không giống BTP: dùng mẫu BTP đặt lên mặt phải chi tiết sao cho cạnh BTP trùng với cạnh chi tiết ( sang dấu ( cắt phần cạnh dư của chi tiết (những chi tiết đối xứng cần sắp theo cặp để sửa)

 May túi cơi
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Hình 3.27. May túi cơi áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước

· b: Cơi túi

· c: Đáp túi

· d: Lót dưới

· e: Lót trên

· 1: May cơi với lót trên

· 2: May đáp với lót dưới

· 3: May cơi với thân

· 4: May đáp với thân

· 5: Mí cơi

· 6: Mí miệng túi

· 7: May lót túi

- Là gập cơi:


+ Úp 2 mặt trái của cơi túi vào nhau ( là cho 2 cạnh cơi trùng nhau 
- May cơi với lót trên:


+ Đặt mặt phải của cơi lên lót trên, cạnh cơi trùng cạnh lót ( tay trái đồng thời đẩy cơi và lót khi may ( đảm bảo đường may 1cm.
- May đáp với lót dưới:


+ Đặt mặt trái của cơi lên lót dưới, cạnh đáp trùng cạnh lót ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy đáp và lót khi may ( đảm bảo đường may mí 0,15cm.
- May cơi với thân:


+ Đặt mặt cơi lên mặt phải của thân trước, đường may cơi - lót trùng với đường sang dấu trên thân trước ( tay trái điều chỉnh cơi, tay phải điều chỉnh thân áo ( đường may đảm bảo thông số dài 16cm.
- May đáp với thân:


+ Đặt mặt đáp lên mặt phải của thân trước, đường may đáp - lót trùng với đường sang dấu trên thân trước ( tay trái điều chỉnh đáp, tay phải điều chỉnh thân áo ( đường may đảm bảo thông số dài 16cm.

- Bấm ngạnh trê:


+ Gập đôi 2 đầu miệng túi ( dùng kéo bấm chính giữa 2 đường may cơi và đáp, bấm thẳng cách đầu miệng túi 1,5cm, bấm ngạnh trê cách đầu đường may đáp – cơi một đến vài sợi vải ( đảm bảo không sổ toét.
- Mí cơi:
+ Lộn và lật đường may cơi về phía dưới cơi ( lật lót túi dưới lên trên ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy túi về trước ( may mí đều 0,15cm, không cợp lót trên, dính lót dưới.
- Chặn ngạnh trê:


+ Úp mặt trái thân trước xuống dưới ( lật lót túi dưới xuống dưới ( lộn và lật ngạnh trê vào trong ( tay trái giữ miệng túi, tay phải lật mặt trái của thân trước về một bên theo điểm đầu 2 đường may cơi và đáp vào thân áo ( sau đó tay phải giữ ngạnh trê, tay trái phải chuyển lên giữ thân áo tại mặt trái ( may chặn ngạnh trê 2 đường vuông góc với miệng túi (tay trái tay phải đồng thời đẩy ngạnh trê và thân áo khi may) ( đường chặn ngạnh trê đảm bảo không sổ toét, méo và dúm góc.
- Mí miệng túi:


+ Đặt mặt phải thân áo lên trên ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy miệng túi khi may ( đảm bảo miệng túi vuông đúng thông số (16x2,5cm), mí đều 0,15cm.
- May lót túi:


+ Tay phải lặt thân áo lên ( tay trái, tay phải đẩy lót túi khi may xung quanh lót túi ( đảm bảo đường may lót túi 1cm, không bùng vặn lót túi.
May viền phối thân trước
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Hình 3.29. May viền phối thân trước áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Phối trước

· b: Viền

· 1: Đường may viền 1

· 2: Đường may viền 2

- Là gập cạnh viền:


+ Đặt mẫu là lên mặt trái của viền phối, song song vơi bàn ( tay trái gấp đồng thời 2 cạnh viền, tay phải là sát cạnh mẫu ( là đảm bảo định hình, đúng thông số (3cm), ngang canh thẳng sợi.
- Sang dấu phối trước:


+ Đặt mẫu lên mặt phải phối trước  ( sang dấu đường may viền ( đảm bảo đủ dấu trên mẫu, đường sang dấu sắc nét.
- May kê mí viền lần 1:


+ Đặt viền lên mặt phải phối thân trước theo đường sang dấu ( tay trái điều chỉnh viền, tay phải điều chỉnh phối ( đường may mí 0,15cm, cách đều và song song với chân phối theo đường sang dấu.
- May kê mí viền lần 2:


+ Đặt viền lên mặt phải phối thân trước theo đường sang dấu ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy viền khi may ( đường may mí 0,15cm, không bùng vặn.
May viền phối thân sau
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Hình 3.30. May viền phối thân sau áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Phối trước

· b: Viền

· 1: Đường may nối viền

· 2: Đường may viền 1

· 3: Đường may viền 2
- Là gập cạnh viền:


+ Đặt mẫu là lên mặt trái của viền phối, song song vơi bàn ( tay trái gấp đồng thời 2 cạnh viền, tay phải là sát cạnh mẫu ( là đảm bảo định hình, đúng thông số (3cm), ngang canh thẳng sợi.
- Sang dấu phối trước:


+ Đặt mẫu lên mặt phải phối trước  ( sang dấu đường may viền ( đảm bảo đủ dấu trên mẫu, đường sang dấu sắc nét.
- May nối viền:


+ Úp 2 mặt phải của 2 viền với nhau, đầu viền trùng nhau ( tay trái giữ và điều chỉnh đồng thời 2 viền ( may đường may đảm bảo 1cm.
- May kê mí viền lần 1:


+ Đặt viền lên mặt phải phối thân sau theo đường sang dấu ( tay trái điều chỉnh viền, tay phải điều chỉnh phối ( đường may mí 0,15cm, cách đều và song song với chân phối theo đường sang dấu.
- May kê mí viền lần 2:


+ Đặt viền lên mặt phải phối thân sau theo đường sang dấu ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy viền khi may ( đường may mí 0,15cm, không bùng vặn.
3.4.3.5. May cá tay


[image: image109.emf]a

1

2

2

a

b

2

3

4


Hình 3.31. May cá tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Cá tay

· b: Tay áo

· 1: May lộn cá tay

· 2: May diễu cá tay

· 3: May cá với tay áo

· 4: May diễu cá tay với thân

- May lộn cá tay: Úp 2 mặt phải cá tay với nhau ( đặt mẫu quay cá tay lên trên ( may xung quanh cá tay theo mẫu, phần đầu cá tay gập 1cm (tay trái đồng thời đẩy 3 lớp: cá tay và mẫu) 

- Lộn cá tay: sửa dư 0.3 cm xung quanh đường may lộn cá tay ( lộn cá tay.

- May diễu cá tay: tay trái, tay phải vê cạnh cá tay đứng thành, may diễu 3 cạnh của cá tay 0,5cm (đặt nhám khi may đến đầu cá tay.

- May cá tay vào cửa tay: Đặt mặt phải tay áo lên trên, thép tay về phía ngoài ( tay trái giữ và điều chỉnh cá tay và tay áo khi may ( đường may 0,5cm theo đúng vị trí sang dấu trên tay áo.

- May diễu cá tay với cửa tay: Lật cá tay về phía cửa tay, sắp kín đường may 0,5cm ( tay trái điều chỉnh cá tay và tay áo ( may diễu đường may 0,7cm.

- May nhám với cửa tay: Đặt mặt phải tay áo lên trên, đặt nhám đúng vị trí sang dấu ( tay trái, tay phải đồng thời điều chỉnh nhám và tay áo khi may ( đường may 0,2cm xung quanh cạnh nhám. 
May vòng nách
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Hình 3.32: May vòng nách áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo

· b: Tay áo

· 1: Đường may chắp vòng nách

· 2: May mí vòng nách
- May chắp vòng nách: Úp 2 mặt phải của tay áo và thân trước, tay áo lên trên ( tay trái sắp và điều chỉnh đầu tay bằng mép vòng nách thân trước, tay phải kéo vòng nách thân trước về phía sau. 
- May mí vòng nách: Lật đường may về phía thân ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy vòng nách khi may ( mí vòng nách 0,15cm.
May phối với thân trước
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Hình 3.33. May phối với thân trước áo Jacket 2 lớp J2NC-2023
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước

· b: Phối trước

· 1: Đường may kê mí phối trước với thân trước

- May kê mí phối trước với thân trước: Sắp chồng chân phối lên thân trước (mặt trái của phối úp vào mặt phải thân trước) ( tay trái sắp trùng mép phối với thân trước, tay phải điều chỉnh thân trước ( đường may đảm bảo may đều 0,15 cm, đường may êm, không bùng vặn, không bai phối quá lớn, không cầm phối quá nhiều.
May phối với thân sau
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Hình 3.34: May phối với thân sau áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b: Phối sau

· 1: Đường may kê mí phối sau với thân sau
- May kê mí phối sau với thân sau: Sắp chồng chân phối lên thân trước (mặt trái của phối úp vào mặt phải thân sau) ( tay trái sắp trùng mép phối với thân trước, tay phải điều chỉnh thân sau ( đường may đảm bảo 0,15cm, êm đều không, không bai phối quá lớn, không cầm phối quá nhiều, góc viền và góc phối trùng nhau.
May sống tay
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Hình 3.35. May sống tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Tay trước

· b: Tay sau

· 1: Đường may chắp sông tay

· 2: May mí sống tay
- May chắp sống tay: Sắp mặt phải sống tay thân trước với mặt phải sống tay thân sau, thân trước lên trên ( tay trái sắp và điều chỉnh sống tay thân trước, tay phải điều chỉnh thân sau ( may bắt đầu từ cổ, đường may 1cm, không bai giãn, tay trái tay phải đồng thời đẩy thân về phía trước (nhằm hạn chế bai giãn)
- May mí sống tay: Đặt mặt phải sống tay lên trên ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy sống tay khi may ( đường may mí 0,1cm, lật đường may về phía thân trước.
May sườn
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Hình 3.36. May sườn áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước

· b: Thân sau

· 1: Đường may chắp sườn

- May chắp sườn: Úp 2 mặt phải của thân trước với thân sau ( tay trái sắp và điều chỉnh thân trên trùng với sườn thân dưới ( đảm bảo đường may 1cm, vị trí vòng nách thân trước và thân sau trùng nhau.
May đáp mác
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Hình 3.37. May đáp mác áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau lót

· b: Đáp mác

· 1: Đường may kê mí đáp mác với thân sau lót.
- May kê mí đáp mác với thân sau lót: 


+ Là đáp mác: đặt mẫu lên mặt trái đáp mác, cách đều cạnh đáp mác ( đặt đường cong đáp mác hướng ra ngoài ( tay trái gấp cạnh đáp mác sát cạnh mẫu, tay phải là hết đường cạnh cong ngoài của đáp (không là vòng cổ). 

+ May mí đáp mác: đặt mặt trái của đáp vào mặt phải lót thân sau theo đường sang dấu ( tay trái, tay phải đồng thời sắp và điều chỉnh đáp khi may may ( đảm bảo đường may mí 0,1cm. 
May đáp túi trong
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Hình 3.38. May đáp túi trong áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước lót

· b: Đáp túi trong

· 1: Đường may kê mí đáp túi trong với thân trước lót
- May kê mí đáp túi trong với thân trước lót:

+ Là cạnh đáp túi trong: đặt mẫu lên mặt trái đáp túi trong, mẫu cách đều cạnh đáp túi trong ( tay trái gấp cạnh đáp, tay phải là 2 cạnh đáp túi trong 

+ May mí đường đáp 1: tay trái điều chỉnh cạnh đáp túi trong, tay phải điều chỉnh thân trước lót ( may mí 0,1cm.

+ May mí đường đáp 2: tay trái, tay phải đồng thời đẩy đáp sau khi may, đảm bảo đường may 0,1cm, không bùng vặn.
May túi trong
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Hình 3.39. May túi cơi áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân trước lót

· b: Cơi túi trong

· c: Đáp túi trong

· d: Lót dưới

· e: Lót trên

· 1: May cơi với lót trên

· 2: May đáp với lót dưới

· 3: May cơi với thân trước lót

· 4: May đáp với thân trước lót

· 5: Mí cơi

· 6: Mí miệng túi

· 7: May lót túi
- Là gập cơi:


+ Úp 2 mặt trái của cơi túi vào nhau ( là cho 2 cạnh cơi trùng nhau.

- May cơi với lót trên:


+ Đặt mặt phải của cơi lên lót trên, cạnh cơi trùng cạnh lót ( tay trái đồng thời đẩy cơi và lót khi may ( đảm bảo đường may 1cm.
- May đáp với lót dưới:


+ Đặt mặt trái của cơi lên lót dưới, cạnh đáp trùng cạnh lót ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy đáp và lót khi may ( đảm bảo đường may mí 0,15cm.
- May cơi với thân:


+ Đặt mặt cơi lên mặt phải của thân trước, đường may cơi - lót trùng với đường sang dấu trên thân trước ( tay trái điều chỉnh cơi, tay phải điều chỉnh thân áo ( đường may đảm bảo thông số dài 16cm.
- May đáp với thân:


+ Đặt mặt đáp lên mặt phải của thân trước, đường may đáp - lót trùng với đường sang dấu trên thân trước ( tay trái điều chỉnh đáp, tay phải điều chỉnh thân áo ( đường may đảm bảo thông số dài 16cm.
- Bấm ngạnh trê:


+ Gập đôi 2 đầu miệng túi ( dùng kéo bấm chính giữa 2 đường may cơi và đáp, bấm thẳng cách đầu miệng túi 1,5cm, bấm ngạnh trê cách đầu đường may đáp – cơi một đến vài sợi vải ( đảm bảo không sổ toét.
- Mí cơi:


+ Lộn và lật đường may cơi về phía dưới cơi ( lật lót túi dưới lên trên ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy túi về trước ( may mí đều 0,15cm, không cợp lót trên, dính lót dưới.
- Chặn ngạnh trê:


+ Úp mặt trái thân trước xuống dưới ( lật lót túi dưới xuống dưới ( lộn và lật ngạnh trê vào trong ( tay trái giữ miệng túi, tay phải lật mặt trái của thân trước về một bên theo điểm đầu 2 đường may cơi và đáp vào thân áo ( sau đó tay phải giữ ngạnh trê, tay trái phải chuyển lên giữ thân áo tại mặt trái ( may chặn ngạnh trê 2 đường vuông góc với miệng túi (tay trái tay phải đồng thời đẩy ngạnh trê và thân áo khi may) ( đường chặn ngạnh trê đảm bảo không sổ toét, méo và dúm góc.

- Mí miệng túi:


+ Đặt mặt phải thân áo lên trên ( tay trái, tay phải đồng thời đẩy miệng túi khi may ( đảm bảo miệng túi vuông đúng thông số (16x2,5cm), mí đều 0,15cm.
- May lót túi:


+ Tay phải lặt thân áo lên ( tay trái, tay phải đẩy lót túi khi may xung quanh lót túi ( đảm bảo đường may lót túi 1cm, không bùng vặn lót túi.
May nẹp
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Hình 3.40. May nẹp áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Nẹp

· b: Thân trước lót

· 1: Đường may chắp nẹp

· 2: May mí nẹp

- May chắp nẹp: Úp 2 mặt phải của nẹp và thân trước lót, nẹp lên trên ( tay trái điều chỉnh nẹp, tay phải điều chỉnh thân trước lót, khi may 2 tay đồng thời đẩy nẹp và thân về phía trước ( đường may 0,7cm.


- May mí nẹp: Đặt mặt phải lên trên, lật đường may về phía lót ( khi may 2 tay đồng thời đẩy nẹp và thân về phía trước ( may mí 0,1cm, không vặn cợp.
May vai con lót
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Hình 3.41. May vai con lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b: Thân trước

· 1: Đường may chắp vai con thân sau-thân trước
- Úp 2 mặt phải của vai con thân sau lót và vai con thân trước lót với nhau, thân sau đặt dưới, vòng cổ thân sau gặp vòng cổ thân trước, vòng nách thân sau gặp vòng nách thân trước ( tay trái điều chỉnh thân trước, tay phải điều chỉnh thân sau ( may chắp 1cm. 
Tra tay lót
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Hình 3.42. Tra tay lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Tay áo

· b: Thân áo

· 1: Đường may chắp vòng nách 

- Úp 2 mặt phải của đầu tay và vòng nách thân áo, thân áo đặt dưới ( tay trái điều chỉnh tay: vơ gọn trước khi may, xoả dần khi may, tay phải điều chỉnh thân áo ( may chắp 1cm. 
May sườn lót
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Hình 3.43. May sườn lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân sau

· b: Thân trước

· 1: Đường may chắp sườn lót


- Úp 2 mặt phải của thân trước với thân sau ( tay trái sắp và điều chỉnh sườn thân trên trùng với sườn thân dưới ( đảm bảo đường may 1cm, vị trí vòng nách thân trước và thân sau trùng nhau. 
Tra cổ chính với thân lót
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Hình 3.44. Tra cổ chính với lót áo Jacket 2 lớp J2NC-2023 

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo

· b: Bản cổ chính

· 1: Đường may chắp bản cổ chính với vòng cổ thân áo lót
- Úp 2 mặt phải của thân chính và bản cổ lót với nhau, bản cổ lót đặt trên ( tay trái điều chỉnh bản cổ, tay phải điều chỉnh thân áo ( may chắp 0,7cm, đảm bảo dấu trên bản cổ trùng với dấu trên thân (vị trí họng cổ, giữa vòng cổ)
Tra cổ lót với thân chính
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Hình 3.45. Tra cổ lót với thân chính áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân áo

· b: Bản cổ lót

· 1: Đường may chắp bản cổ lót với vòng cổ thân chính

- Úp 2 mặt phải của thân chính và bản cổ lót với nhau, bản cổ lót đặt trên ( tay trái điều chỉnh bản cổ, tay phải điều chỉnh thân áo ( may chắp 0,7cm, đảm bảo dấu trên bản cổ trùng với dấu trên thân (vị trí họng cổ, giữa vòng cổ).
May sống cổ
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Hình 3.46. May sống cổ áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Bản cổ chính

· b: Bản cổ lót

· 1: Đường may lộn bản cổ lót với bản cổ chính
- Úp 2 mặt phải bản cổ với nhau, sắp dấu giữa bản cổ trùng nhau ( đường may đảm bảo 1cm.
May ghim chân cổ


[image: image125.emf]a

b

c

d

3

1

2

4


Hình 3.47. May ghim chân cổ áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Bản cổ chính

· b: Bản cổ lót

· 1: Đường may bản cổ lót với thân chính

· 2: Đường may bản cổ chính với thân lót

· 3: Đường may sống cổ

· 4: Đường may ghim chân cổ

- Lật thân áo lên phía cổ, sắp 2 cạnh chân cổ trùng nhau (họng cổ, giữa cổ), may sát đường may tra cổ ( may cách đầu cổ 7cm, đảm bảo không bùng vặn giữa cổ chính với cổ lót. 
Tra khoá
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Hình 3.48. Tra khoá áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.

* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân chính

· b: Thân lót

· c: Khoá

· 1: May khoá với thân chính

· 2: May khoá với thân lót.

- May khoá với thân chính: Đặt mặt phải thân chính lên trên, sắp mặt phải của khoá vào mặt phải của thân áo ( tay trái sắp khoá, tay phải điều chỉnh thân, khi sắp khoá vào thân: căng thân trùng khóa, tay phải kéo căng đồng thời khóa và thân, tay trái giữ căng phía sau đồng thời khoá và thân ( đảm bảo xông khoá 0,5cm.

- May khoá với thân lót: Đặt mặt phải thân lót lên trên, sắp mặt phải của khoá vào mặt phải của thân áo ( sắp thân lót trùng, thân chính căng ( khi may tay phải kéo căng đồng thời thân để êm, tay trái kéo căng khóa-thân ( đảm bảo xông khoá 0,3cm, không sóng khoá.
Diễu khoá - diễu cổ
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Hình 3.49. Diễu khoá áo Jacket 2 lớp J2NC-2023. 
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân chính

· b: Thân lót

· c: Khoá

· d: Bản cổ chính

· e: Bản cổ lót

· 1: May lộn bản cổ

· 2: May khoá với thân chính

· 3: May khoá với thân lót

· 4: May diễu khoá - diễu cổ

- Đặt thân chính lên trên ( bắt đầu may diễu từ đầu đai đến cổ ( tay trái kéo căng nẹp-khoá ( may diễu 0,5cm, không vặn không sóng khoá.
May cửa tay
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Hình 3.50. May cửa tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Tay chính

· b: Tay lót

· 1: May gấp mí cửa tay
- Đặt phần thân áo ra phía ngoài, sắp mép cạnh cửa tay lót hụt hơn cửa tay chính 2,5cm, gấp cạnh cửa tay chính 1cm ( bắt đầu may từ bụng tay ( may mí 0,1cm đường gấp cửa tay phía trong, may diễu mặt phải cửa tay chính 2,5cm.
Đột ôzê - May gấu - Chặn luồn dây
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Hình 3.51. May cửa tay áo Jacket 2 lớp J2NC-2023.
* Trong đó: gồm các đường may

· a: Thân chính

· b: Thân lót

· 1: May gấp mí gấu áo
- Sang dấu vị trí đột ôzê: dùng mẫu đặt lên mặt trái của gấu áo, sao cho vị trí đó cách vị trí gập gấu 1,5cm, cách sườn 5cm.
- Đột ôzê: đột ôzê theo vị trí sang dấu, đảm bảo ôzê chắc chắn, không thủng rách, không xoay lỏng.
- May chặn đầu dây: sắp đầu dây trùng với đường may tra khoá ở gấu, may đường may nẹp với đầu dây.
- May gấu: Đặt phần thân áo ra phía ngoài, mặt lót áo lên trên, sắp mép cạnh cửa tay lót hụt hơn cửa tay chính 3cm, gấp cạnh cửa tay chính 1cm ( may mí 0,1cm đường gấp cửa tay phía trong, may diễu mặt phải cửa tay chính 3cm.
Nhặt chỉ và vệ sinh công nghiệp
- Nhặt chỉ, kiểm tra đầu kim, tẩy hoặc lau vết bẩn.

Là hoàn thiện sản phẩm
           -  Sản phẩm may xong phải được là phẳng.
Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Trong quá trình may người thực hiện có thể gặp phải một số dạng sai hỏng, bảng dưới đây giới thiệu một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục: 
Bảng 3.5. Dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục.
	TT
	Dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	1
	Lệch họng cổ
	Tra cổ và mí cổ 2 bên không đều (bai giãn hoặc cầm giữ quá lớn)
	Tuân thủ sắp trùng dấu khi tra cổ

	2
	Khoá bị sóng
	Khi may khoá bị trùng, thân bị căng
	Khi may căng khoá cầm thân

	3
	Đường tra cổ bị lệch, đường may phối bị lệch
	Không sang dấu khi tra khoá
	Cần sang dấu khi tra khoá 

	4
	Đường may sống tay không trùng nhau
	Không sang dấu khi may
	Cần sang dấu trước khi may phối với thân trước

	5
	Đường may viền không song song với chân phối
	Không may chính xác theo đường sang dấu 
	Tuân thủ theo đường sang dấu khi may


3.4.Hoàn thiện sản phẩm
- May hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp nâng cao theo quy trình

CÂU HỎI


1. Hãy nêu các dạng sai hỏng khi may áo Jacket 2 lớp nâng cao 
2. Tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng khi may áo Jacket 2 lớp nâng cao.
3. Dựa vào quy trình may áo jacket nâng cao đã học ở trên hãy lập quy trình may cho các kiểu áo jacket thời trang theo mẫu:
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may áo sơ mi nâng cao để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
- Thực hành: Sử dụng các bài tập may áo Jacket 2 lớp trong chương trình mô đun đã học.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài may áo sơ mi nâng cao sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:

·  Yêu cầu kỹ thuật và quy trình may áo sơ mi nâng cao.


- Kỹ năng:
·  May hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp nâng cao như nội dung bài học theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 

* Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình công nghệ may - Trường ĐHSPKT TP. HCM

- Đề cương Kỹ thuật may - Trường ĐHSPKT Hưng Yên

- Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT- KT VINATEX 2009.
- TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005.


- TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS. Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006.

- Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt may - Nhà xuất bản trẻ 2007.

- Cao Hữu Nghị (2008), Hướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may, NXB Hà Nội.
GHI NHỚ

- Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm áo Jacket 2 lớp 

- Quy trình may áo áo Jacket 2 lớp nâng cao
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài 1

1. Bạn nên dựa vào đặc điểm hình dáng, thông số, quy cách –yêu cầu kỹ thuật của áo sơ mi để tìm ra các dạng sai hỏng


2. Dựa vào quy trình và phương pháp may áo sơ mi để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Bài 2

1. Bạn nên dựa vào đặc điểm hình dáng, thông số, quy cách –yêu cầu kỹ thuật của quần âu nâng cao để tìm ra các dạng sai hỏng


2. Dựa vào quy trình và phương pháp may quần âu để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục 
Bài 3

1. Bạn nên dựa vào quy trình may của áo Jacket 2 lớp nâng cao để đưa ra được quy trình may cho các mẫu sản phẩm đó.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình công nghệ may - Trường ĐHSPKT TP. HCM

- Giáo trình Kỹ thuật may - Trường ĐHSPKT Hưng Yên

- TS. Trần Thủy Bình (2005)- Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục.
- TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS. Trần Thị Kim Ph​ượng (2006), Giáo trình công nghệ may, Trư​ờng Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê.

- Nguyễn Duy Cẩm Vân (2007), Bài học cắt may, Nhà xuất bản trẻ.

- Cao Hữu Nghị (2008), Hướng dẫn phương pháp kỹ thuật cắt may, NXB Hà Nội.
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